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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU / Часть 1 – Оформление тендера 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu / Глава I. Инструкции для тендера 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu / Глава II. Информация тендера 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu / Глава III. Критерии оценки тендерных 

предложений 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu / Глава IV. Форма тарифов 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP / Часть 2. Требование об установке. 

Chương V. Yêu cầu về phạm vi cung cấp / Глава V. Требование об установке 
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“СОГЛАСОВАНО” 

 

Phó Giám Đốc Vật tư 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và 

trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu. 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội 

dung của hồ sơ dự thầu. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP  

Chương V. Phạm vi cung cấp 

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu 

phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có). 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu 

khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể 

cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không 

được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu 

thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền 

tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng 

có hiệu lực.  
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu 

BDL         Bảng dữ liệu đấu thầu 

HSMT  Hồ sơ mời thầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

VND Đồng Việt Nam 

USD Đô la Mỹ 

EUR Đồng tiền chung Châu Âu 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá được mô tả trong Phần 2 

- Yêu cầu về phạm vi cung cấp.  

1.2. Tên gói thầu, số hiệu thuộc gói thầu quy định tại BDL. 

2. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại BDL. 

3. Hành vi bị cấm  3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu 

thầu. 

3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ dự 

thầu hoặc rút hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký 

hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm 

hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; 

c) nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp 

ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để 

chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm 

rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo 

điều kiện để một bên trúng thầu 

3.4.  Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu  

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không kháchquan 

trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự 

án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhằm làmsai lệch 

kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

3.5.  Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc 

làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng 

với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán; 

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà 

đầu tư trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 

đấu thầu; 

e) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 

thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 



8 

 

 

3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu, nhà đầu tư đối với gói thầu, dự 

án đầu tư kinh doanh do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực 

hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của 

luật này; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ 

sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói 

thầu, dự án đầu tư kinh doanh; 

c) Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói 

thầu, dự án đầu tư kinh doanh; 

d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 

lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc là người có thẩm 

quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu, 

dự án đầu tư kinh doanh do người có quan hệ gia đình theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp 

pháp của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu; 

e) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn 

do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự 

toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng 

thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời 

thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng; 

f) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án, dự án đầu tư kinh doanh 

do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác 

và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 

không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với 

gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

h) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là hình 

thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật 

Đấu thầu 2023; 

i) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời 

thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn 

hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào 

hàng cạnh tranh, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, 

khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 Luật Đấu thầu 2023; 

j) Nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà 

thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, 

nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định 

tại khoản 3 Điều 44 và khoản 2 Điều 48 Luật Đấu thầu 2023; 

k) Chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích 

chỉ định thầu; chia dự án, dự toán mua sắm nhằm hạn chế sự tham gia 

của các nhà thầu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_44
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_44
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3.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, 

trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 và điểm 

g khoản 9 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, khoản 4 

Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 Điều 93 Luật 

Đấu thầu 2023, bao gồm: 

a) Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ 

sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện 

dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; nội dung yêu 

cầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện 

dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời 

thầu và trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ 

quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư 

kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; báo cáo của bên mời thầu, 

báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư 

vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét 

thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ quan tâm, hồ sơ 

dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ 

dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi được công khai theo quy định; 

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công khai theo 

quy định; 

d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được 

xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật 

3.8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công 

việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 

b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu 

trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ 

đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không được chủ đầu 

tư, tư vấn giám sát chấp thuận; 

c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng 

cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa 

dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ 

đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 

d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng 

cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu mà vượt mức tối đa 

giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng 

3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn theo quyđịnh 

tại khoản 3 Điều 39 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15  

 

4. Tư cách hợp 

lệ của nhà 
4.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_77
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_77
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thầu a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Vietsovpetro; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

4.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 4.1 CDNT. 

4.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng 

tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định số 24/2024/NĐ-

CP) được tham dự thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà 

cá nhân đó là công dân; 

b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d, đ và e Mục 4.1 CDNT. 

4.4 Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua 

sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là 

người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với 

thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu 

hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 7 

của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thực hiện theo BDL. 

5. Tính hợp lệ 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan  

5.1.Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất 

xứ rõ ràng, hợp pháp. 

5.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng 

cho các cơ sở y tế. 

Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra 

toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng 

đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.  

Thuật ngữ “các dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như   bảo hành, bảo 
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trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch 

vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ … 

5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy 

định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ của hàng hoá, ký mã 

hiệu, nhãn mác của hàng hoá và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp 

lệ của hàng hoá theo quy định tại BDL. 

6. Nội dung của 

HSMT  

 

6.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT theo 

quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung 

sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 

6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung 

cấp không phải là một phần của HSMT. 

6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu 

(nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT nếu 

các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà 

thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu 

phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định. 

6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về 

phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT 

của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu của HSMT. 

7. Làm rõ 

HSMT 
7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ 

đến bên mời thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia/trực tiếp đối 

với gói thầu không qua mạng tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời 

điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Đồng thời phải gửi văn bản đề nghị đến 

bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian quy định tại BDL để xem xét, xử lý 

(nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, mail...). Sau khi 

nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu theo thời gian quy 

định, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời thông qua Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia/trực tiếp cho các nhà thầu trường hợp đấu thầu không qua mạng, 

trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề 
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nghị làm rõ và gửi cho tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu. 

Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải 

tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 8 và Mục 22.2 CDNT.  

7.2. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu 

để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. 

Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành 

văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT từ 

Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ 

chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi 

HSMT như quy định tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không 

phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu 

không phải là lý do để loại nhà thầu. 

8. Sửa đổi 

HSMT  
8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông 

qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT. 

8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được 

thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời 

thầu. 

8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ 

Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ 

thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời 

điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo 

bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một 

trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

9. Chi phí dự 

thầu 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp 

HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách 

nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

10.  Ngôn ngữ của 

HSDT 

HSDT cũng như tất cả thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT được trao 

đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu 

và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời 

kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, 

Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

11. Thành phần  

của HSDT  

HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

11.1 Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT; 

11.2 Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu 

số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu; 

11.3 Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19 CDNT; 

11.4 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 

4 CDNT; 

11.5 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 

định tại Mục 20.3 CDNT; 

11.6 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định tại Mục 17 CDNT; 

11.7 Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và 

dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 16 CDNT; 
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11.8 Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 12 và Mục 14 CDNT; 

11.9 Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 13 CDNT; 

11.10 Các nội dung khác theo quy định tại BDL. 

12. Đơn dự thầu 

và các bảng 

biểu   

Nhà thầu phải lập đơn dự thầu và các bảng biểu tương ứng theo mẫu 

quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. 

13. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong HSDT  

 

13.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất 

phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để 

Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết 

minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp và các thông tin liên quan 

khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực 

hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

14. Giá dự thầu 

và giảm giá  
14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 

các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu quy 

định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 

1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu 

trong các cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo các mẫu tương 

ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.  

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không 

ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của 

hàng hoá, dịch vụ này vào các hàng hoá, dịch vụ khác thuộc gói thầu, nhà 

thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đúng yêu cầu 

nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. Trong mỗi Bảng giá, nhà thầu phải chào theo quy 

định tại BDL. 

14.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự 

thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu 

phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu 

trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp không nêu 

rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng 

mục nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp có 

thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSDT hoặc nộp riêng 

song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại Mục 21.2 

và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản như một 

phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSDT của nhà thầu. 
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14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT, trường hợp nhà thầu 

có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về 

cơ cấu đơn giá đó theo quy định tại Mục 27 CDNT. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có). Thuế áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 

trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

 Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 

thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một 

hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục 

trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, 

phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 

CDNT. 

14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu 

trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” chưa chính xác so với thiết 

kế hoặc yêu cầu nêu tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu phạm vi cung cấp, nhà thầu 

có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần 

khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được 

tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu. 

15. Đồng tiền dự 

thầu và đồng 

tiền thanh 

toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

 

 

16. Tài liệu chứng 

minh  sự phù 

hợp của hàng 

hóa, dịch vụ 

liên quan 

16.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 

yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của 

HSDT để chứng minh rằng hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các 

yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp.  

16.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể 

là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với 

các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ 

(nếu có) so với quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp.  

16.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ 

chuyên dụng... cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục 

của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL sau khi hàng hóa được đưa 

vào sử dụng. 

16.4. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 

các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu 

quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp chỉ nhằm mục đích mô tả và 

không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu 

chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng 

minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương 

đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V – Phạm 
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vi cung cấp.   

17. Tài liệu chứng 

minh năng lực 

và kinh 

nghiệm của 

nhà thầu  

17.1. Nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV - 

Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp 

đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu 

phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có 

yêu cầu của Bên mời thầu.  

17.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu 

được trúng thầu theo quy định tại BDL.  

18. Thời hạn có 

hiệu lực của 

HSDT  

18.1. HSDT phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. 

HSDT nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp 

tục xem xét, đánh giá. 

18.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, 

đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của 

bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn cộng 

thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của 

HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ 

được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn 

không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị 

gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện 

bằng văn bản. 

19. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước 

thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức 

tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng 

Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 CDNT. 

Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 

(a) hoặc Mẫu số 04 (b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình 

thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của 

bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định 

tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia 

hạn tương ứng. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo 

một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại 

Mục 19.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên 

danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không 

được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh 

vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm 

dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất 

cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh 

đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo 

đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên 

chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh 
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nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại 

Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm 

quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được 

hoàn trả. 

19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định 

tại BDL. 

19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 

quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ 

hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu. 

19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu 

được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng. 

19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu 

lực của HSDT; 

b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy 

định tại điểm d Mục 36.1 CDNT; 

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Mục 41 CDNT; 

d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng 

trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời 

đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 

e) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng 

trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu 

của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp 

đồng, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật dân 

sự 

19.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu theo 

yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết 

của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

19.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất cả các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 

đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp 

giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên 

mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho 

phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 
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theo quy định thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính 

trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

20. Quy cách 

HSDT và chữ 

ký trong 

HSDT 

 

 

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy định 

tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy định 

tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, 

“BẢN CHỤP HSDT”. Toàn bộ HSDT phải được lưu vào USB (file 

mềm) và nộp cùng bản cứng HSDT. 

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản 

gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên 

trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI”, 

“BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, 

“BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ”. 

Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo 

quy định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một 

số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của 

các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ 

THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ 

THUẬT THAY THẾ”. 

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản 

chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không 

làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh 

giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết 

quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay 

đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại. 

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không 

phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu 

có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu mẫu khác 

tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà 

thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), 

trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV 

- Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành 

lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm 

quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT.  

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện 

hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện 

nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các 

thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận 

liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả các thành 

viên trong liên danh. 

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị 

tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên 

cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. 

21. Niêm phong 

và ghi bên 

ngoài HSDT  

21.1. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài phải 

ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU". 

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế 

(bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt 
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với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, 

“HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ”. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ 

phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về 

giá phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài 

phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 

Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất 

phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm 

phong theo quy định riêng của nhà thầu. 

21.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải: 

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; 

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại Mục 22.1 

CDNT; 

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT; 

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”. 

21.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân 

theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm 

phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng 

các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại Mục 21.1 

và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo 

mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định 

nêu trên. 

22. Thời điểm 

đóng thầu 

22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng 

phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy 

định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp 

HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu 

chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua 

HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán 

HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận. 

22.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT 

theo quy định tại Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách 

nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ 

được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

23. HSDT nộp 

muộn 

Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời 

điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời 

điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại 

nguyên trạng cho nhà thầu. 

24. Rút, thay thế 

và sửa đổi 

HSDT   

24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT 

bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp 

của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo 

quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải 

được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế tương ứng 

và phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 

20 và Mục 21 CDNT, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA 
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ĐỔI HSDT” hoặc “THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT HSDT”; 

b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại 

Mục 22 CDNT. 

24.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 24.1 CDNT 

sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm 

đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi 

trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT. 

25. Mở thầu 25.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, Bên 

mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định tại Mục 

25.3 CDNT của tất cả HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. 

Việc mở thầu phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm 

quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện của các nhà thầu 

tham dự lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện 

nhà thầu tham dự thầu. 

25.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên 

mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông 

báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có 

đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng 

cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT 

và vẫn mở HSDT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không 

kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp 

của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu.  

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng 

văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT 

thay thế này sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị thay thế sẽ 

không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời 

thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu thay thế HSDT nếu văn bản thông 

báo thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn 

bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong 

lễ mở thầu.  

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn bản 

thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa 

đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi 

HSDT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSDT không kèm theo tài liệu 

chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ 

có các HSDT được mở và đọc tại buổi mở HSDT mới được tiếp tục 

xem xét và đánh giá. 

25.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái 

tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu 

có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng 

bản gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi 

trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có 
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hiệu lực của HSDT, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm 

dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin 

khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành 

nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu 

có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ 

mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá; 

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, 

bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người 

đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thư giảm giá (nếu có), 

thoả thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ 

HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 

23 CDNT. 

25.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin 

quy định tại Mục 25.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận 

bởi đại diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc 

thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản 

mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả 

các nhà thầu tham dự thầu. 

26. Bảo mật  26.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay 

bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn 

nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi 

trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này 

cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở thầu. 

26.2.  Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 27 CDNT và thương 

thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về 

các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến 

gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả 

lựa chọn nhà thầu. 

27. Làm rõ HSDT  

 

27.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu 

của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản 

hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSDT 

của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh 

nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc 

giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương 

đương, nếu HSMT có quy định) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 

rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh 

nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong 

HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm 

thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội 

dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu 

phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu 

làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, 

theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

27.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông 

qua văn bản. 

27.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu 
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phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của 

nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác 

có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì nhà thầu được phép 

gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và 

kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những 

tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về 

tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của 

HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc 

đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những 

cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

27.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 

có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu 

bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm 

và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu 

không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng 

được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá 

HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. 

27.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu 

có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm 

rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. 

Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, 

minh bạch. 

28. Các sai khác, 

đặt  điều kiện 

và bỏ sót nội 

dung 

 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT: 

28.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  

28.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 

hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 

HSMT; 

28.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT. 

29. Xác định tính 

đáp ứng của 

HSDT 

29.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của 

HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT.  

29.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT 

mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm 

trong HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây 

hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của 

Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 

tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT.  

29.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy 

định tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu 

cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp đã được đáp ứng 
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và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội 

dung cơ bản. 

29.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì 

HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều 

kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở 

thành đáp ứng cơ bản HSMT.  

30. Sai sót không 

nghiêm trọng 

30.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên 

mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, 

đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung trong HSDT. 

30.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời 

hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng trong HSDT 

liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và 

các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ 

khía cạnh nào của giá dự thầu. Nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của 

Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị loại. 

30.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều chỉnh 

các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến 

giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi 

phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều 

chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các HSDT.  

31. Nhà thầu phụ  

 

31.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 17(a) Chương IV – Biểu mẫu dự 

thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 

của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, 

chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà 

thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không 

được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp 

HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà 

thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà 

thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử 

dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện 

toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện 

hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ 

được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu” theo quy định tại Mục 

3 CDNT. 

31.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 

công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, 

bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT 

chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp 

thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 

việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã 

nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi 

“chuyển nhượng thầu”. 

31.3. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt 
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theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai 

danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 17(b) Chương IV – Biểu mẫu 

dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. 

Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt 

theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III – Tiêu 

chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng 

yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp 

ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt 

thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của 

HSMT. 

32. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

32.1. Nguyên tắc ưu đãi:  

Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có 

chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

32.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so 

sánh, xếp hạng HSDT: 

 Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng 

hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong 

giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được 

tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng 

hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm 

cả phí, lệ phí (nếu có); 

- G: Là giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 25% thì hàng 

hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này. 

32.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 

32.4. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu 

đãi. 

33. Đánh giá 

HSDT 

33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và 

phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSDT. 

Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá 

nào khác. 

33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT: 

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT được thực hiện theo 

quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

b) Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực 

và kinh nghiệm. 

33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: 

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu 

chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh 

giá HSDT; 

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, 
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đánh giá tiếp về kỹ thuật. 

33.4. Đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về giá: 

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và phương 

pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT; 

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét đánh giá tiếp về 

giá theo quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.  

33.5. Sau khi đánh giá về giá, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu 

trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào 

thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định 

tại BDL. 

33.6. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 

dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh 

giá HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III - Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu. 

34. Thương thảo 

hợp đồng 

34.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá HSDT; 

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) HSMT. 

34.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: 

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của HSMT; 

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát 

hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong “Chương V – 

Phạm vi cung cấp” thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu 

nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã 

chào; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán 

đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế 

hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật 

nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu; 

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong 

HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì 

phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu 

khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán 

được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá 

về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó.  

34.3. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 

phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác 

nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh 

hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong 

HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ 

thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà 
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thầu chào phương án kỹ thuật thay thế; 

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 30 

CDNT; 

e) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

34.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của 

hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung 

cấp, bảng giá, tiến độ cung cấp. 

34.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương 

thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không 

thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định 

hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT. 

35. Điều kiện xét 

duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

35.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh 

giá HSDT; 

35.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

35.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;  

35.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

35.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; 

35.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu 

được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì 

dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

36. Hủy thầu 36.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây: 

a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 

không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ 

tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được 

phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi 

trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu; 

c) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có 

liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để 

thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 3 CDNT 

hoặc Điều 16 của Luật đấu thầu số  22/2023/QH15 

e) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị 

cấm quy định tại mục 3 CDNT và Điều 16 của Luật đấu thầu số  
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22/2023/QH15 dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

36.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu 

(theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 36.1 CDNT) phải đền bù chi phí 

cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

36.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 36.1 CDNT, trong thời hạn 

5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự 

thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy 

định tại điểm d Mục 36.1 CDNT. 

37. Thông báo kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu 

37.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông 

báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường 

bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông 

báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu; 

b) Tên nhà thầu trúng thầu; 

c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu; 

d) Giá trúng thầu; 

e) Loại hợp đồng; 

f) Thời gian thực hiện hợp đồng; 

g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

37.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT, trong 

văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

37.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 37.1 

CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do 

không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ 

ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu phải có văn bản 

trả lời gửi cho nhà thầu. 

38. Thay đổi khối 

lượng hàng 

hóa và dịch vụ 

38.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 

lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt 

quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay 

các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối 

lượng không vượt quá 10%. 

38.2. Tùy chọn mua thêm: Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có 

quyền mua bổ sung khối lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối 

lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại 

BDL. 

39. Thông báo 

chấp thuận 

HSDT và trao 

hợp đồng 

Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi 

thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo 

quy định tại Mẫu số 18 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng 

thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt 

hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ 

sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong 
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thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không 

được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT. 

40. Điều kiện ký 

kết hợp đồng   

40.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 

hiệu lực. 

40.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. 

Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng 

lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ 

chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết 

định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT 

và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 

thương thảo hợp đồng. 

40.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến 

độ. 

41. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng  

41.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng 

hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt 

cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 6.1 ĐKCT. 

Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử 

dụng Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác 

được Chủ đầu tư chấp thuận. 

41.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia 

hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

42. Giải quyết kiến 

nghị trong đấu 

thầu 

 

42.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các 

vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo 

quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật Đấu thầu. 

42.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại BDL. 

43. Theo dõi, 

giám sát quá 

trình lựa chọn 

nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

CDNT 1.1 Tên Bên mời thầu là: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Xây 

lắp khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí. 

CDNT 1.2 
Tên gói thầu: Vật tư Cáp điện và Cáp điều khiển - thiết bị đo lường cho 

dự án DHN  

CDNT 2 Nguồn vốn:  Dự án Đại Hùng Nam 

CDNT 4.4 

 

  

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước 

và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, 

là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh chính của tập đoàn.  

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 

trực tiếp quản lý với Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

CDNT 4.6 Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo 

thông tư hiện hành: “Có áp dụng” 

CDNT 5.3 Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: Theo yêu cầu kỹ thuật kèm 

theo HSMT. 

CDNT 7.1 
Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn 

hơn 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 8.3 Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã 

nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 

ngày. 

Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định 

thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng. 

CDNT 11.10  
Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:  

1. Giấy ủy quyền (nếu có) 

2. Thỏa thuận liên doanh (nếu có) 

3. Bảo lãnh dự thầu 

4. Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất; 

5. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng). 

CDNT 13.1 Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế 

CDNT 14.2 Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo yêu cầu sau: nhà thầu chào giá 

giao hàng hóa tại kho XNXLKS&SC, bao gồm tất cả các khoản thuế, phí, lệ 

phí liên quan (nếu có) theo Mẫu số 05 (a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. 

CDNT 14.5 Các phần của gói thầu: Nhà thầu được yêu cầu chào giá thực hiện toàn bộ gói 

thầu 

CDNT 16.3 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa: Theo tiến độ dự án. 
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CDNT 17.2 Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng 

thầu bao gồm: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

CDNT 18.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

CDNT 19.2 

 
Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 65.900.000 VNĐ 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

- Bảo đảm dự thầu phải được phát hành bởi Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam. 

Lưu ý: Bên mời thầu không áp dụng hình thức bảo lãnh dự thầu theo hình thức 

đặt cọc/bảo lãnh bằng séc. 

 

CDNT 19.4 Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

CDNT 20.1 Số lượng HSDT là: 01 Bản gốc; 02 Bản chụp (Bản sao); 01 USB 

Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay thế 

thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, phương án kỹ thuật 

thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT. 

CDNT 22.1  Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):  

Nơi nhận: Xí nghiệp Xây lắp khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác 

dầu khí 

- Phòng Tổ chức – Nhân sự, 

- Lầu 7, Tòa nhà XNXLKS&SC số 67, Phường Rạch Dừa, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày ___tháng ___năm 2026. 

CDNT 25.1 Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc 09 giờ 30, ngày ___tháng         

___ năm 2026, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau: 

- Phòng họp Tầng 8, Tòa nhà làm việc XNXLKS&SC số 67, Đường 

30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

CDNT 27.3 Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng: 

03 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 31.3 Nhà thầu phụ đặc biệt: Không được sử dụng.  

CDNT 32.3 Cách tính ưu đãi:  

Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 

khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng 



30 

 

HSDT; 

CDNT 33.1 

 

Phương pháp đánh giá HSDT là: 

a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/ không 

đạt; 

b) Đánh giá về kỹ thuật: sử dụng tiêu chí chấm điểm (theo Tiêu chí 

đánh giá kỹ thuật đính kèm) 

c) Đánh giá về giá: sử dụng phương pháp giá thấp nhất. 

CDNT 33.5 Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi 

giá trị giảm giá (nếu có) cho gói thầu thấp nhất được xếp hạng nhất. 

CDNT 37.1 Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là 05 (năm) ngày làm 

việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  

CDNT 38 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0% 

Tùy chọn mua thêm: "Không áp dụng"  

 Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 

CDNT 42 - Địa chỉ của Chủ đầu tư:  

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.  

- Địa chỉ của Người có thẩm quyền:  

Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXLKS&SC.  

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà làm việc XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0254.3838662/3636           Fax: 0254.3839796. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 

 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT 

1.1. Kiểm tra HSDT: 

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT; 

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ 

sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT, 

trong đó có: đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu 

(nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng 

lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về giá và các thành phần khác thuộc 

HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá 

chi tiết HSDT. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSDT: 

HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

a) Có bản gốc HSDT;  

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu 

cầu của HSMT. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh 

thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh; 

c) Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật 

đồng thời đáp ứng thời gian theo yêu cầu của HSMT;  

d) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự 

thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu; 

e) Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 CDNT; 

f) Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 19.3 

CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh 

thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn 

hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 19.2 CDNT.  

Lưu ý: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro có quy định nội dung trong bảo lãnh dự 

thầu bắt buộc phải có các nội dung như sau: 

- Bổ sung: Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là bên bảo lãnh 

“cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản 

tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là _______ [ghi bằng chữ] [ghi 

bằng số] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo vi phạm 

từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh.…”; 

- Bổ sung trường hợp Bên thụ hưởng rút BLDT: Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp 

đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không 

thành công; 
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- Bổ sung nội dung về việc thanh toán dù có sự phản đối/tranh chấp/ kiện tụng: Số tiền 

bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên Bảo 

lãnh của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên 

yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 

tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 

lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia 

thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư 

cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu; 

h) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, 

đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể 

và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu 

số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu; 

i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT. 

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.  

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh 

nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng 

lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành 

viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được 

đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của 

nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản 

thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng 

lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về 

năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì 

nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc 

vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt 

về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. 

 



33 

 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: 

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây: 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

Tối thiểu 

một thành 

viên liên 

danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng:  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến 

thời điểm đóng thầu, nhà thầu không 

có hợp đồng không hoàn thành. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

12 

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế, nộp thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, 

nộp thuế của năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Cam kết 

trong 

đơn dự 

thầu và 

tài liệu 

chứng 

minh 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính 

Nộp báo cáo tài chính từ năm 2022 

đến năm 2024 để cung cấp thông tin 

chứng minh tình hình tài chính lành 

mạnh của nhà thầu. 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong 

năm gần nhất phải dương. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

14 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

Tối thiểu 

một thành 

viên liên 

danh 

3.2 Doanh thu bình quân 

hàng năm từ hoạt 

động sản xuất, kinh 

doanh (không bao 

gồm thuế GTGT) 

 

Doanh thu bình quân hàng năm tối 

thiểu trong vòng 03 năm gần đây: 

5.986.601.460 VNĐ 

 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

14 

3.3 Yêu cầu về nguồn lực 

tài chính cho gói thầu: 

(Không áp dụng) 

Nhà thầu phải chứng minh có các tài 

sản có khả năng thanh khoản cao hoặc 

có khả năng tiếp cận với tài sản có khả 

năng thanh khoản cao sẵn có, các 

khoản tín dụng hoặc các nguồn tài 

chính khác (không kể các khoản tạm 

ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp 

ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính 

thực hiện gói thầu với giá trị là___ 

 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

Các Mẫu 

số 15, 16 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

Tối thiểu 

một thành 

viên liên 

danh 

4 Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng cung 

cấp hàng hoá tương tự 

Số lượng tối thiểu các hợp đồng 

tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà 

thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn 

thành phần lớn với tư cách là nhà 

thầu chính (độc lập hoặc thành viên 

liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong 

vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời 

điểm đóng thầu): 

(i) số lượng hợp đồng là 01, mỗi 

hợp đồng có giá trị tối thiểu là: 

2.195.087.202 VNĐ 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

08 

5 Khả năng bảo hành, 

bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, cung 

cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch 

vụ sau bán hàng khác. 

Nhà thầu có cam kết bảo hành theo 

Yêu cầu kỹ thuật kèm theo HSMT. 

 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

 



 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Chi tiết theo Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật kèm theo HSMT. 

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về giá 

HSDT được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được tiến hành đánh giá về mặt tài chính, 

thương mại theo phương pháp giá thấp nhất với các bước sau: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu cho gói thâu; 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 5.  Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 32 CDNT; 

Bước 6.  Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá 

(nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có)  của gói thầu thấp nhất được xếp hạng nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành 

tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai 

khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở 

cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi 

giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào 

các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành 

các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh 

toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số 

lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền 

sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội 

dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số 

lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành 

tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ 

sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về 

phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 

lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho 

rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong 

trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu 

sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 

theo các khoản tiền; 
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- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 

việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này 

làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng 

trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi 

cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì 

thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào 

thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về 

kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán 

được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán 

gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 

của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh 

sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá 

gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai 

lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT: Không áp dụng 

 Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập. Không áp dụng 
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Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

Mẫu số 01 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá 

hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)  

Mẫu số 01 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong 

đơn dự thầu)  

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền 

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 

Mẫu số 04 (a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập 

Mẫu số 04 (b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh 

Mẫu số 05. Bảng tổng hợp giá dự thầu  

Mẫu số 05 (a). Bảng giá dự thầu của hàng hoá  

Mẫu số 05 (a). Bảng chào kỹ thuật của hàng hoá  

Mẫu số 05 (b). Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (nếu có) 

Mẫu số 06. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hoá được hưởng ưu đãi 

Mẫu số 07 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu 

Mẫu số 07 (b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh 

Mẫu số 08. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện 

Mẫu số 09. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt: Không áp dụng. 

Mẫu số 10. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt: Không áp dụng. 

Mẫu số 11. Bản kinh nghiệm chuyên môn: Không áp dụng. 

Mẫu số 12. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ 

Mẫu số 13. Kiện tụng đang giải quyết: Không áp dụng. 

Mẫu số 14. Tình hình tài chính của nhà thầu 

Mẫu số 15. Nguồn lực tài chính 

Mẫu số 16. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện: Không áp 

dụng. 

Mẫu số 17 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ: Không áp dụng 

Mẫu số 17 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt: Không áp dụng 
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Mẫu số 01 (a) 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá 

trong thư giảm giá riêng) 

 

Ngày:___[ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu] 

Tên gói thầu:___[ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu] 

Tên dự án:___[ghi tên dự án] 

Thư mời thầu số:__[ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế] 

Kính gửi:___[ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn 

bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện 

gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu 

của gói thầu] (3). 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc 

nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực. 

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu. 

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm 

____(5). 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)   

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên 

mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu 

khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự 
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thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và 

tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT. 

(4) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày 

cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của 

ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu 

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty 

hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải 

gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường 

hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường 

hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên 

trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng 

thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng 

thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn 

bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là 

vi phạm Mục 3 CDNT. 
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Mẫu số 01(b) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu) 

 

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu] 

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu] 

Tên dự án: [ghi tên dự án] 

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế] 

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn 

bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện 

gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:___[ghi giá trị giảm giá 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền].   

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:____[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](3). 

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu 

của gói thầu](4). 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc 

nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực. 

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu. 

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (5)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm 

____ (6). 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu (7) 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên 

mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu 

khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự 
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thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục 

nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá). 

(4) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và 

tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT. 

(5) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày 

cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của 

ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(6) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu 

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty 

hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải 

gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường 

hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường 

hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên 

trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng 

thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng 

thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn 

bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi 

phạm Mục 3 CDNT. 
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Mẫu số 02 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại 

____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CMND hoặc số 

hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình 

tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án____[ghi tên dự án] do ____[ghi tên Bên 

mời thầu] tổ chức: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có); 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, 

kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút 

HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư 

cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy 

quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập 

thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền 

giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

 đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà 

thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng 

với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà 

thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công 

việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu 

hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp 

tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham 

gia đấu thầu. 
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Mẫu số 03 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

______ , ngày   tháng   năm    

 

Gói thầu:  [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án:  ____[ghi tên dự án] 

Căn cứ (2) [Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội]; 

Căn cứ(2) [Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về hướng dẫn thi 

hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _____[ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[ngày 

được ghi trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:           

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Fax:             

E-mail:            

Tài khoản:            

Mã số thuế:            

Giấy ủy quyền số  ngày __tháng____ năm ___(trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 

sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án ____ ghi tên dự án]. 

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 

này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 

với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có 

quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp 

thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì 

thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói 
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thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại 

diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả 

văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, 

sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu 

có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo 

bảng dưới đây (4):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với tổng giá 

dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 
- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 
- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

.... .... .... ...... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% 

 Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập thành ______bản, mỗi bên giữ_____bản, các bản thỏa thuận 

có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có 

thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì 

trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự 

thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối 

với phần tham dự thầu. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành 

viên đứng đầu liên danh. 
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Mẫu số 04 (a) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsopetro 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời 

thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong        1 ngày, kể từ ngày      tháng      năm       2. 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết 

không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản 

tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] trong vòng 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà 

không cần chứng minh:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ 

dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 

35 – Chỉ dẫn đối với nhà thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu; hoặc 

Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc 

thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ 

chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38, 

Phần I – Chỉ dẫn đối với nhà thầu;  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 
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tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu 

cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 

thuận trong hợp đồng đó. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi 

cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi theo quy định tại Mục 15.1 BDL. 

(2) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL 
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Mẫu số 04 (b) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsopetro 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời 

thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc 

chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số 

tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên 

thụ hưởng trong đó nêu rõ: 

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ 

dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 

36.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ 

chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 

– Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu. 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh 

sẽ không được hoàn trả 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu 

cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 

thuận trong hợp đồng đó. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 
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chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi 

cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu. 

 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín 

dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Khuyến 

khích các ngân hàng sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một 

trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định 

tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và 

không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu trong trường hợp này được coi là không hợp lệ. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp 

trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh 

thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong 

thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên 

nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 
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 Mẫu số 05 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hoá  (M) 

2 Dịch vụ liên quan (nếu có) (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 

Mẫu số 05 (a) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA  

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

1. Các cột (1), (2), (3), (4) nhà thầu ghi theo Danh mục hàng hóa kèm trong HSMT này. Các cột 

(5), (6), (7) nhà thầu chào.  

2. Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu 

của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm 

các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 5(b). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại. 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng mời 

thầu 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Đơn giá 

dự thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 2 3 4 5 6 7=4x6 

      A1 

      A2 

      …. 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá  A=A1+A2+… 

Thuế GTGT V 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế các loại thuế, phí, lệ 

phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

M=A+V 
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Mẫu số 05 (b) 

BẢNG CHÀO KỸ THUẬT 

 

 

 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm....... 

- Thời hạn giao hàng và địa điểm giao hàng:....................................    

- Thời hạn bảo hành............................. 

- Các chứng chỉ kèm theo khi giao hàng:................ 

- Các đề xuất khác đáp ứng YCKT:........................ 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng dự 

thầu 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Mô tả đặc 

tính kỹ 

thuật 

 Chào/không chào 

1 Hàng hoá thứ 1      

2 Hàng hoá thứ 2      

 ….      

n Hàng hoá thứ n      
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Mẫu số 05 (b) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (không áp dụng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT 
Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch 

vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

(Cột 3x7) 

        

        

        

        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

 

(I) 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định 

tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. 

 



 

Mẫu số 06A 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI 

HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Xuất xứ 

[ghi tên 

quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ, ký mã 

hiệu, nhãn 

hiệu, hãng 

sản xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 30% trở lên 

Hàng hóa của cơ sở sản xuất 

có từ 50% lao động là người 

khuyết tật, thương binh, 

dân tộc thiểu số có hợp đồng 

lao động với thời gian thực 

hiện hợp đồng từ 03 tháng 

trở lên và đến thời điểm 

đóng thầu hợp đồng vẫn còn 

hiệu lực 

Hàng hóa là sản phẩm đổi 

mới sáng tạo của mình 

quy định tại khoản 4 Điều 

5 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP mà sản 

phẩm lần đầu được sản 

xuất và đủ điều kiện để 

đưa ra thị trường trong 6 

năm gần đây 

Kê khai chi phí trong 

nước 

 

Tỷ lệ chi phí 

sản xuất 

trong nước 

dưới 50% 

Tỷ lệ chi phí 

sản xuất 

trong nước 

trên 50% 

Theo Mẫu 

18B 

Theo Mẫu 

18C 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Hàng 

hoá 

thứ 1  

 

□ □ □ □ □ □ 

2 

Hàng 

hoá 

thứ 2  

 

□ □ □ □ □ □ 

… …        

n 
Hàng 

hoá n 

 

□ □ □ □ □ 
□ 

      

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này. 

 (7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B (trường hợp 

kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam).  
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Mẫu số 6B  

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 
 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 

hàng hóa trong 

HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi 

phí nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) G* = (I) – (II) – (III) 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           
       

Ghi chú: 

 (2): (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Hệ thống tự tính.  

 

 



 

Mẫu số 6C  

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

STT Tên hàng hóa 

 

  

Nhà thầu là nhà thương 

mại  

  

 Nhà thầu là 

nhà sản xuất 

Chi phí 

sản xuất 

trong 

nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

   Nhà thầu là nhà thương mại   Nhà thầu là nhà sản xuất 

Giá chào 

của hàng 

hóa (I) 

Giá trị 

thuế các 

loại(2) 

(II) 

Giá xuất 

xưởng (giá 

EXW) của 

hàng hóa) (G) 

G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II)  
D(%)=G*/G 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      

 

 

  

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

 

 

 

 

Mẫu số 07 (a) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU 

 

Ngày: _________________ 

Số hiệu và tên gói thầu: _________________ 

 

 

Tên nhà thầu:__ [ghi tên nhà thầu]  

Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh 

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, 

hoạt động] 

Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty] 

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu:__[tại nơi đăng ký] 

Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu 

Tên: _____________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________ 

Số điện thoại/fax: __________________________ 

Địa chỉ email: ______________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

nhà thầu đang hoạt động cấp. 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu. 
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Mẫu số 07 (b) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA  

NHÀ THẦU LIÊN DANH (1) 

 

Ngày: _______________ 

Số hiệu và tên gói thầu: __________________ 

 

 

 

Tên nhà thầu liên danh: 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh: 

Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh: 

Năm thành lập công ty của thành viên liên danh: 

Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký: 

Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh 

Tên: ____________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________ 

Số điện thoại/fax: __________________________ 

Địa chỉ e-mail: _____________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp... 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức. 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 
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 Mẫu số 08 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

       

  ___, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền 

và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trong trường hợp là thành 

viên trong liên danh, ghi giá 

trị phần hợp đồng mà nhà 

thầu đảm nhiệm 

[ghi phần trăm giá 

hợp đồng trong 

tổng giá hợp đồng] 

[ghi số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án: [ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

 Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-

mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT(2). 

 
 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị [ghi số tiền bằng VND] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó 

(xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng 

trên...). 

Ghi chú: 

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu. 
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Mẫu số 12 

HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT 

 Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ghi năm] 

theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 

2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

 Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo 

quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp đồng 

(giá trị hiện tại, đơn 

vị tiền tệ, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng:  

Tên Chủ đầu tư:  

Địa chỉ:  

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:  

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá 

khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá 

khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại. 

Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 
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 Mẫu số 14 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Số liệu tài chính cho năm gần nhất (2) [VND] 

Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

 

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán 

 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 

 

Tổng doanh thu    

Doanh thu bình quân 

hàng năm từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh(3) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh 

có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho năm gần nhất(4), như đã nêu trên, tuân thủ các 

điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) 

mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc 

công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Tài sản ngắn hạn    

Nợ ngắn hạn    

Vốn lưu động    
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2. Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

4. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. 

Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ 

quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp 

thuế; 

- Báo cáo kiểm toán; 

- Các tài liệu khác. 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 

(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại 

Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà 

thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm cho số năm dựa trên 

thông tin đã được cung cấp. 
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   Mẫu số 17 (a) 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà 

thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 

được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào 

cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công 

việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo 

bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP  

 

Theo Danh mục hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí đánh giá kèm theo HSMT ( 50 trang) 

Nhà thầu yêu cầu chào theo Danh mục hàng hóa ( STT, số lượng và đơn vị tính). 

Danh mục chi tiết phụ lục 02 chỉ để tham khảo. 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG  

VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện 

bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu 

kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc 

liên danh) và được quy định tại ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách 

các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà 

thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong 

HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công 

việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ 

đầu tư chấp thuận; 

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong Hợp 

đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp 

hàng hoá và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các 

chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch; 

1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở 

y tế; 

1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như  bảo hành, bảo trì, duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch 

vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ; 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo 

các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT.  

2. Thứ tự ưu 

tiên 

Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng; 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

2.4. ĐKCT; 

2.5. ĐKC; 

2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu; 

2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có); 

2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT. 
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3. Luật và 

ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là 

tiếng Việt. 

4. Ủy quyền Trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực 

hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông 

báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền 

sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu. 

5. Thông báo 5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp 

đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại 

ĐKCT. 

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia 

nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo 

ngày nào đến muộn hơn. 

6. Bảo đảm 

thực hiện 

hợp đồng 

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không 

muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và 

hiệu lực quy định tại ĐKCT. 

6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

ĐKCT. 

7. Nhà thầu 

phụ (không 

áp dụng) 

7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc 

nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các 

nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu 

tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần 

việc do nhà thầu phụ thực hiện.  

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã 

được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, 

hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. 

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác 

ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT. 

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT. 

8. Giải quyết 

tranh chấp 

8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp 

phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa 

giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh 

tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh 

chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT.  

9. Phạm vi 

cung cấp 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại 

Chương V - Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục và 

là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại 

hàng hóa, dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại 

hàng hóa, dịch vụ đó.  
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10. Tiến độ 

cung cấp hàng 

hoá, lịch hoàn 

thành các dịch 

vụ liên quan 

(nếu có) và tài 

liệu chứng từ 

Tiến độ cung cấp hàng hoá và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan phải 

được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V – Phạm vi cung cấp. 

Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác 

theo quy định tại ĐKCT. 

11. Trách nhiệm 

của Nhà thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và các dịch vụ liên quan trong 

phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC và theo tiến độ cung cấp 

hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 

ĐKC. 

12. Loại hợp 

đồng 

Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. 

13. Giá hợp đồng 13.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện 

hoàn thành việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu 

nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng 

theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ 

các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá hợp đồng là tạm tính; 

13.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một 

bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm phạm vi cung 

cấp và thành tiền của các hạng mục. 

14. Điều chỉnh 

thuế 

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

15. Tạm ứng 15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy 

định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương 

với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi 

một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá 

trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà 

Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng. 

15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp 

đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được 

sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các 

hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu 

sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng 

không đúng mục đích. 

15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất 

định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê 

tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. 

16. Thanh toán 16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT.  

16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND.    
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17. Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do 

việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí 

tuệ liên quan đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu 

tư.  

18. Sử dụng các 

tài liệu và 

thông tin 

liên quan 

đến hợp 

đồng 

18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà 

thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ 

thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do Chủ đầu tư 

hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người 

có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp 

các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng 

được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho 

việc thực hiện hợp đồng này.  

18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu 

không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong Mục 

18.1 ĐKC vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng. 

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của 

Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, Nhà thầu phải trả lại cho 

Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã 

hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng.  

19. Thông số kỹ 

thuật và tiêu 

chuẩn  

Hàng hóa và dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải 

tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập ở Mục 2 Chương 

V – Phạm vi cung cấp; nếu ở Mục 2 Chương V không đề cập đến một 

thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông 

số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.  

20. Đóng gói 

hàng hoá  

Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT 

phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa 

từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói 

phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc 

dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và 

trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển 

như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... 

từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. 

21. Bảo hiểm Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp 

những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận 

chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định 

tại ĐKCT. 

22. Vận chuyển 

và các dịch 

vụ phát sinh   

Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại ĐKCT. 

 

23. Kiểm tra và 

thử nghiệm 

hàng hóa 

23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử 

nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc 

tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm 

và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại 
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ĐKCT. 

23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp 

với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối 

và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc 

tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu 

về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay 

thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền 

tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro 

và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. 

23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 23.2 

ĐKC, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các 

nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

24. Bồi thường 

thiệt hại  

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu Nhà 

thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo 

hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể 

khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với 

% giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho 

mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận 

cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ 

khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối 

đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại 

Mục 29 ĐKC. 

25. Bảo hành   25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là 

mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ 

khi có quy định khác trong ĐKCT. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo 

đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các 

khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử 

dụng bình thường của hàng hóa. 

25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa được nêu trong ĐKCT.  

26. Bất khả 

kháng  

26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện 

nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng 

hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, 

dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.  

26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện 

bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về 

sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho 

bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một 

tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất 

khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp 

tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực 

tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần 

việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường 

hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các 

khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu. 
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26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất 

khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm 

dứt hợp đồng. 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả 

kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy 

định tại Mục 8 ĐKC. 

27. Hiệu chỉnh, 

bổ sung hợp 

đồng 

27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với 

trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc 

chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết 

ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng; 

c) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

d) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

e) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

f) Các nội dung khác quy định tại ĐKCT. 

27.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký 

kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung 

hợp đồng.  

28. Điều chỉnh 

tiến độ thực 

hiện hợp 

đồng  

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây: 

28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ 

suất của các bên tham gia hợp đồng; 

28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách 

quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 

28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm 

kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa 

thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ 

thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải 

báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT. 
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29. Chấm dứt 

hợp đồng  

29.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong 

hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau: 

a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công 

việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc 

trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn; 

b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản 

để tái cơ cấu hoặc sáp nhập; 

c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các 

hành vi bị cấm quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 

trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng; 

d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT. 

29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay 

toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký 

hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt 

đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những 

chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. 

Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không 

bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình 

thực hiện. 

29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo điểm b Mục 

29.1 ĐKC, Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc 

chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư 

được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 
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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi 

phát hành HSMT. 

 

ĐKC 1.1 Chủ đầu tư là: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro – XNXLKS&SC. 

ĐKC 1.3 Nhà thầu: ____[ghi tên Nhà thầu trúng thầu]. 

ĐKC 1.11 Địa điểm Dự án/ Điểm giao hàng cuối cùng: Kho XNXLKS&SC, số 67, đường 

30/4, P. Rạch Dừa, Tp HCM. 

ĐKC 2.8 Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng 

ĐKC 4 Chủ đầu tư có thể ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người 

khác. 

ĐKC 5.1 Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

Người nhận: Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXLKS&SC 

Địa chỉ: Số 67, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp, Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  02543.839871 Fax: 02543.839876 

ĐKC 6.1 - Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh qua 01 Ngân hàng hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp 

đồng.  

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% Giá trị hợp đồng. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có 

hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ 

năm ___. 

ĐKC 6.2 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 05 ngày sau khi nhà thầu hoàn 

thành việc giao nhận hàng hóa theo quy định, Biên bản giao nhận hàng hóa 

được ký giữa hai bên và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. 

ĐKC 7.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng. 

ĐKC 7.3 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ Không áp dụng. 

ĐKC 8.2 - Thời gian để tiến hành hòa giải: 10 ngày.  

- Giải quyết tranh chấp: nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên sẽ 

giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng 

có lợi. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 

ngày bất kỳ bên nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài 

Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung Tâm này. Phán quyết của 

Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết định cuối cùng và hai bên 

phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 
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ĐKC 10 Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển hàng 

hóa: [ghi tên các tài liệu chứng từ cần có]. 

Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi Hàng hóa 

đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào 

phát sinh do việc này. 

ĐKC 13.1 Giá hợp đồng:___[ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận 

HSDT và trao hợp đồng]. 

ĐKC 14 Điều chỉnh thuế: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 

thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp 

đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các 

tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế 

sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. 

ĐKC 15.1 Tạm ứng: Không áp dụng. 

ĐKC 16.1 Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng bằng chuyển khoản 

qua ngân hàng trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy 

đủ các chứng từ theo yêu cầu. 

ĐKC 20 Đóng gói hàng hóa: Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá 

trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản trong kho, vận chuyển, 

xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa bị 

mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy cách. 

ĐKC 21 Nội dung bảo hiểm:  

ĐKC 22 

 

 

 

-  Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển 

hàng hóa tới kho của Bên mời thầu tại số 67, đường 30/4, P. Rạch Dừa, Tp 

HCM. 

-  Các yêu cầu khác (nếu có): _____ 

ĐKC 23.1 Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Theo YCKT đính kèm. 

ĐKC 24 Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: 08 % giá trị hợp đồng. 

Mức khấu trừ: 0.2%/ngày cho 10 ngày chậm giao hàng đầu tiên và 0.3%/ngày 

cho những ngày chậm tiếp theo.  

Mức khấu trừ tối đa: 08 % giá trị hợp đồng. 

ĐKC 25.1 Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: Theo YCKT đính kèm 

ĐKC 25.2 Yêu cầu về bảo hành: 

 - Thời hạn bảo hành: Theo YCKT đính kèm 

ĐKC 27.1(e) Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng (nếu có):  

ĐKC 28.4 Các trường hợp khác (nếu có):  
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ĐKC 29.1(d) Các hành vi khác (nếu có):  
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Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một 

phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho 

Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.  

Mẫu số 18. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng 

Mẫu số 19. Hợp đồng 

Mẫu số 23. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

Mẫu số 21. Bảo lãnh tiền tạm ứng: Không áp dụng.  
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Mẫu số 18 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định số__ ngày___tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, 

sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:__ [ghi 

tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] 

xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực 

hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, 

số hiệu của phần mà Nhà thầu được lựa chọn] với giá hợp đồng là:____[ghi giá trúng thầu 

trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng 

là:___[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:__[ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi 

địa điểm hoàn thiện hợp đồng]; 

- Thời gian ký kết hợp đồng:___[ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa 

điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 20 

Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền ____ và thời gian hiệu 

lực____[ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của 

HSMT]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn 

bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết 

năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối 

hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà 

thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm 

dự thầu. 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu. 
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    Mẫu số 19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

⎯  ⎯ 

HỢP ĐỒNG 

Số: ___________________ 

 

Vật tư Cáp điện và Cáp điều khiển - thiết bị đo lường cho dự án DHN  

DỰ ÁN: DAI HUNG NAM PROJECT, DAI HUNG FIELD DEVELOPMENT, BLOCK 

05.1(A), OFFSHORE VIETNAM 

Đơn hàng số: DVN-VT-191/26-XL-TTH 

 

Căn cứ: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác 

dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vật tư Cáp điện và Cáp điều khiển - thiết 

bị đo lường cho dự án DHN theo đơn hàng số DVN-VT-191/26-XL-TTH đã được 

Lãnh đạo XNXLKS&SC phê duyệt ngày _______________ 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 

 Hôm nay, ngày       tháng     năm 2026, các bên gồm: 

BÊN A (Bên mua): Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro  

Địa chỉ : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 0254.839871 (3418)   Fax: 0254.839796 

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu. 

Mã số thuế : 3500102414 

Đại diện là : Ông PHẠM THANH BÌNH   Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số …… ./UQ-PL ngày  …… của Tổng giám đốc VSP) 

BÊN B (Bên bán):  CÔNG TY ……. 

Địa chỉ:              

Điện thoại:         

Tài khoản số:     

Mã số thuế:        

Đại diện là:         

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua …..  - Dự án: …. (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với 

số lượng, quy cách & giá cả như sau: 

STT 
Danh mục  

hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
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1       

2       

3       

…       

Tổng giá trị hàng hóa   

Thuế GTGT (….%)   

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm …..% thuế GTGT 

 
  

− Giá trị hàng hoá:  VND 

− Thuế GTGT (….%):  VND 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm tất 

cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 

30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. HCM 

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh 

theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. 

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế GTGT này không được làm cho tổng giá trị thanh quyết 

toán của hợp đồng vượt quá giá trị hợp đồng đã ký (đã bao gồm thuế GTGT) 

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.5 Giá trị thanh toán không bao gồm bất kỳ khoản chi phí thuế phát sinh nào (nếu có). 

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 

2.1. Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 

được quy định theo YCKT đính kèm. 

2.2. Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên 

B. 

2.3. Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm 

bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc 

bảo quản trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong 

trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, 

đúng quy cách. 

2.4. Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT đính kèm 

2.5. Hướng dẫn vận hành, sử dụng: Theo YCKT đính kèm 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 

Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng này 

kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng 112 ngày lịch kể từ ngày phát hành 

thông báo trúng thầu (bao gồm thời gian xem xét Vendor Data, FAT, đóng gói/xử lý, 

vận chuyển và giao hàng). Số lần giao hàng tối đa là 01 lần. Ngày phát hành LOA: 

__/___/2026 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên 

B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, 

nhân lực, chi phí của mình. 
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4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 05 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 

giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 

Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P.QLDA, P. Thương mại, P.Thiết 

kế để biết và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 

số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 

hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền 

cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư, P.QLDA, P.Thiết kế theo dõi việc thực hiện Hợp đồng và 

ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 

tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

và theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư, P.QLDA 

kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy động thêm 

các Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 

khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

4.8 Hoàn thiện hồ sơ hoàn công: Theo quy định tại YCKT. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1    Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 

của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm 

cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến 

khi tổng số tiền phạt lên tới 8% giá trị Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ 

Hợp đồng.  

5.2    Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 

đồng này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị hợp đồng và Bên A 

có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng 

5.3    Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 

trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua 

hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị 

Hợp đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba.  

5.4   Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp 

đồng này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không 

giao hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.5   Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình 

thanh toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi 

khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 

− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt 

vi phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 
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− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 

− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 

5.6   Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Bên B bảo hành chất lượng hàng hóa với thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký biên bản giao 

nhận hàng chuyến hàng cuối cùng hoặc 12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng vận 

hành thành công tại công trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.  

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày 

Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ 

ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc 

về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 

lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 

Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời 

hạn quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo 

mức phạt giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành tối thiểu 12 

tháng kể từ ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng 

hóa đã giao bao gồm: 

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

− Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

− Giấy chứng nhận bảo hành của nhà cung cấp 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO. 

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Mã số thuế: 3500102414 

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 

− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này.  

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
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8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 

hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 10% giá trị hợp 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 

nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 

Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 

bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 

hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 

quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, 

động đất).  

9.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 

chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi 

phạm hợp đồng. 

9.3. Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 

và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4. Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 

hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo 

dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 

Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6. Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 

sau này vì lý do bất khả kháng. 

9.7. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  

khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản 

và có chữ ký của cả hai bên. 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 

10.3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên sẽ 

giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. 
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Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên 

nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng 

của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết 

định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

10.4. Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam. 

10.5. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy 

định tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của 

hai bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6. Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý.  

10.7. Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B 

giữ 01 bản.  

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

  



 

84 

 

 

Mẫu số 23 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) 

 

Kính gửi: ……  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 

giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN 

THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO 

LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số 

tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 

HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 

BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH  

để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 

không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 

theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay 

không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN 

BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất 

cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 

hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 

tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 

theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam 

giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế 

Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng 

trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng 

Anh) và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội 

dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

              (Ký tên và đóng dấu) 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   

 

Chương này bao gồm các tài liệu:  

1. Yêu cầu kỹ thuật và Danh mục cung cấp hàng hoá (44 trang) 

2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật ( 06 trang) 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Vật tư Cáp điện và Cáp thiết bị đo lường - điều 

khiển cho dự án Dai Hung Nam 

Số ĐHXN - № заявки: DN.XNXL-0036/26-TVT  
 

STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

I. Cáp điện lực dùng cho hệ thống điện áp thấp 0.6/1 kV   
1- FLAME RETARDANT CABLES - LOW VOLTAGE CABLES   

1 012.003.01238 
CABLE TYPE P1: 3C x 25 mm2 - 

Cáp điện/ электрический кабель  
Cable 3C x 25mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 36,00  

2 012.003.01050 
3Cx50 Cable type P1 - Cáp điện /Эл. 

Кабель  
Cable 3C x 50mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 84,00  

3 012.003.00033* 
Cable 3C x 70mm2, 0.6/1(1.2kV) 

RFOU - Эл. Кабель  
Cable 3C x 70mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 42,00  

4 012.014.01365 
Power Cable Type P1, 3C x 95 - 

Кабель силовой  
Cable 3C x 95mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 42,00  

5 012.003.01052 3Cx120 Cable type P1  Cable 3C x 120mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 72,00  

6 012.014.01399 
Cable Type P1, 3C x 150mm2 - Cáp 

điện/ электрический кабель,  
Cable 3C x 150mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 84,00  

7 012.003.01093 
Cable 4C x 95 mm2 - Cáp điện/ Эл. 

Кабель  
Cable 4C x 95mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 48,00  

8 012.003.01064 
Cable 4C x 150 mm2 - Cáp điện /Эл. 

Кабель  
Cable 4C x 150mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 96,00  

9 012.003.01225 
Power cable 3Cx185 + Ex150 mm2  

0.6-1KV (4Cx185)  
Cable 3C x 185mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 72,00  

10 012.003.01105 Cáp điện 2C+E x 2.5 mm2 - Кабель  Cable 2C +E x 2.5mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 828,00  

11 012.003.00898 Cáp điện 2C+E x 4 mm2 - Кабель  Cable 2C +E x 4mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 120,00  

12 012.003.00034* 
Cable 3C + E x 2.5mm2, 

0.6/1(1.2kV), RFOU - Эл. Кабель  
Cable 3C + E x 2.5mm2, 0.6/1(1.2kV), RFOU, Outer: Black Metre 222,00  

13 012.003.00950 
CABLE TYPE 4C+E х 35 mm2 - 

Кабель  
Cable 4C +E x 35mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU, Outer: Black Metre 36,00  

14 012.003.00035* 
Cable 4C + E x 120mm2, 0.6/1(kV) 

RFOU - Эл. Кабель  
Cable 4C + E x 120mm2, 0.6/1(kV) RFOU, Outer: Black Metre 36,00  
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2- FIRE RESISTANT CABLES - LOW VOLTAGE CABLES   

15 012.010.00012 

Instrument, fire & gas cables type P5 

2C x 2.5mm² - Cáp điện/ 

Электрокабель 

Cable 2C x 2.5mm2, 0.6/1(1.2kV) BFOU, Outer color: Orange Metre 342,00  

16 012.003.00040* 
Cable 2C x 4mm2, 0.6/1(1.2kV) 

BFOU - Эл. Кабель  
Cable 2C x 4mm2, 0.6/1(1.2kV) BFOU, Outer color: Orange Metre 744,00  

17 012.003.00036* 
Cable 2C x 70mm2, 0.6/1(1.2kV) 

BFOU - Эл. Кабель  
Cable 2C x 70mm2, 0.6/1(1.2kV) BFOU, Outer: Orange Metre 180,00  

3- FLAME RETARDANT CABLES - CONTROL CABLE   

18 012.003.00037* 
Cable 4C x 1.5mm2, 0.6/1kV RFOU 

- Эл. Кабель  

Cable 4C x 1.5mm2, 0.6/1kV RFOU, Outer Color: White with 

Black Numbered 
Metre 180,00  

19 012.003.00038* 
Cable 4C x 2.5mm2, 0.6/1kV RFOU 

- Эл. Кабель  

Cable 4C x 2.5mm2, 0.6/1kV RFOU, Outer Color: White with 

Black Numbered 
Metre 264,00  

20 012.003.00039* 
Cable 7C x 1.5mm2, 0.6/1kV RFOU 

- Эл. Кабель  

Cable 7C x 1.5mm2, 0.6/1kV RFOU, Outer Color: White with 

Black Numbered 
Metre 828,00  

4- EARTHING CABLE   

21 012.009.00240 

Earthing Cable 1C x 6 mm2 - TYPE 

'E' - Cáp điện/ электрический 

кабель  

Single core grounding cable, 0.6/1kV, standard Applied IEC 

60502-1, flame-retardant, approved for marine tropical 

conditions, outer shield color – yellow/green CU/EPR, core 

cross section: 1Cx 6mm2. Paсking: 50m/roll.  
Cáp tiếp địa đơn lõi, 0.6/1kV, theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, 

chống cháy, được chấp thuận cho điều kiện nhiệt đới biển, màu 

vỏ ngoài – vàng/xanh CU/EPR, tiết diện lõi: 1Cx6mm². Đóng 

gói: 50m/cuộn. 

Metre 144,00  

22 012.009.00128 
CABLE TYPE E1, 1C x 25 mm2 - 

Cáp nối đất/ Кабель заземления  

Type E1: 1C x 25 mm2  
Earthing cable (E1 type) 600/1000V voltage grade, high 

conductivity tinned annealed stranded copper conductor, 

LSZH SHF2 insulated, green colour with yellow stripe in 

accordance with IEC, constructed as follows:  
- Conductor: tinned annealed stranded copper as per IEC 

60228, Class 2.  
- Insulation: Halogen-free thermoset compound SHF2 in 

accordance with IEC 60092-360.  
- Core identification: Green colour with yellow stripe.  
- Requirement: IEC 60092-360, IEC 60228, IEC 60754, IEC 

61034. 

Metre 1.440,00  

23 012.009.00130 
CABLE TYPE E1, 1C x 70 mm2 - 

Cáp nối đất/ Кабель заземления  

Type E1: 1C x 70 mm2  
Earthing cable (E1 type) 600/1000V voltage grade, high 

conductivity tinned annealed stranded copper conductor, 

LSZH SHF2 insulated, green colour with yellow stripe in 

accordance with IEC, constructed as follows:  

Metre 360,00  
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- Conductor: tinned annealed stranded copper as per IEC 

60228, Class 2.  
- Insulation: Halogen-free thermoset compound SHF2 in 

accordance with IEC 60092-360.  
- Core identification: Green colour with yellow stripe.  
- Requirement: IEC 60092-360, IEC 60228, IEC 60754, IEC 

61034. 

24 012.009.00253 

1C x 120mm2 Earthing conductor 

600/1000V voltage grade, high 

conductivity tinned annealed 

stranded copper conductor, LSZH 

mud resistant insulation HF90, green 

colour with yellow stripe in 

accordance with IEC  

Earthing conductor 600/1000V voltage grade, high 

conductivity tinned annealed stranded copper conductor, 

LSZH mud resistant insulation HF90, green colour with 

yellow stripe in accordance with IEC::  
- Conductor: tinned annealed stranded copper as per IEC 

60228, Class 2.  
- Insulation: Flame retardant Halogen-free thermoset 

compound HF90 in accordance with IEC 60092-360.  
- Core identification: Green colour with yellow stripe  
- Requirement: IEC 60092-350, IEC 61892, IEC 60092-353, 

IEC 60228, IEC 60092-360, IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 

Cat. A, IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2. 

Metre 360,00  

II. Cáp điều khiển – thiết bị đo lường   
5- INSTRUMENT CABLES (Flame Retardant) - Type I2   

25 012.013.00820 

Instrument Cable, Flame Retardant, 

RFOU (i&c), 250V, 2Pr x 1.0mm2 - 

Cáp/Кабель  

Cable 2Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V RFOU Metre 240,00  

26 012.013.00821 

Instrument Cable, Flame Retardant, 

RFOU (i&c), 250V, 4Pr x 1.0mm2 - 

Кабель  

Cable 4Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V RFOU Metre 72,00  

27 012.013.00823 

Instrument Cable, Flame Retardant, 

RFOU (i&c), 250V, 8Pr x 1.0mm2 - 

Кабель  

Cable 8Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V RFOU Metre 168,00  

28 012.013.00824 

Instrument Cable, Flame Retardant, 

RFOU (i&c), 250V, 12Pr x 1.0mm2 

- Кабель  

Cable 12Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V RFOU Metre 96,00  

29 012.010.00064* 
Cable 16 Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V 

RFOU - Контрольный кабель  
Cable 16 Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V RFOU Metre 72,00  

30 012.010.00068* 
Cable 24 Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V 

RFOU - Контрольный кабель  
Cable 24 Pr x 1.0mm2, 150V/ 250V RFOU Metre 552,00  

6- INSTRUMENT CABLES (Flame Retardant) - Type I3   

31 012.010.00447 

CABLE, 24C x 1.5mm2 RFOU 

.ORANGE COLOR - Cáp tín hiệu / 

Кабель  сигнальный  

Cable 24C x 1.5mm2, 0.6/1(1.2kV) RFOU Metre 144,00  
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7- FIRE AND GAS CABLES (Fire Resistant) - Type F2   

32 012.010.00069* 
Cable 2 Pr x 1.0mm2, 150V/250V 

BFOU - Контрольный кабель  
Cable 2 Pr x 1.0mm2, 150V/250V BFOU Metre 384,00  

33 012.010.00070* 
Cable 8 Pr x 1.0mm2, 150V/250V 

BFOU - Контрольный кабель  
Cable 8 Pr x 1.0mm2, 150V/250V BFOU Metre 48,00  

34 012.010.00889 
Cable 12P x 1.0mm2 - Cáp điều 

khiển/ Контрольный кабель  
Cable 12 Pr x 1.0mm2, 150V/250V BFOU Metre 24,00  

35 012.013.00900 Cable 24Pr x 1.0 mm2  Cable 24 Pr x 1.0mm2, 150V/250V BFOU Metre 24,00  

8- FIRE AND GAS CABLES (Fire Resistant) - Type F2   
36 012.003.00831 Cables -       1T x 1.5 mm2  Cable 1Tr x 1.5mm2, 150V/250V BFOU Metre 192,00  

37 012.010.00065* 
Cable 8Tr x 1.5mm2, 150V/250V 

BFOU - Контрольный кабель  
Cable 8Tr x 1.5mm2, 150V/250V BFOU Metre 36,00  

38 012.010.00066* 
Cable 12Tr x 1.5mm2, 150V/250V 

BFOU - Контрольный кабель  
Cable 12Tr x 1.5mm2, 150V/250V BFOU Metre 24,00  

9- FIRE AND GAS CABLES (Fire Resistant) - Type F3   
39 012.010.00565 Instrument cable 2C x 1.5mm2  Cable 2C x 1.5mm2, 150V/250V BFOU Metre 252,00  

40 012.010.00067* 
Cable 8C x 1.5mm2, 150V/250V 

BFOU - Контрольный кабель  
Cable 8C x 1.5mm2, 150V/250V BFOU Metre 96,00  

41 012.010.00071* 
Cable 12C x 1.5mm2, 150V/250V 

BFOU - Кабель сигнальный  
Cable 12C x 1.5mm2, 150V/250V BFOU Metre 204,00  

42 012.003.00825 
Cables - 24C x 1.5 mm2 - Кабель 

сигнальный  
Cable 24C x 1.5mm2, 150V/250V BFOU. Metre 132,00  

X- COMMUNICATION CABLE   

43 012.008.00010* 

Communication Cable (RS-485), 

ARMOURED, 2Pr x 7/0.2mm - 

Кабель  

Communication Cable (RS-485), ARMOURED, 2Pr x 

7/0.2mm, Outer Color: GREY 
Metre 84,00  

44 012.008.00011* 

Communication Cable (CAT6), 

ARMOURED, 4Pr x 24 AWG - 

Кабель  

Communication Cable (CAT6), ARMOURED, 4Pr x 24 

AWG, Outer Color: GREY 
Metre 276,00  

45 012.008.00012* 
Communication Cable (CAT6), 4Pr 

x 24 AWG - Кабель  

Communication Cable (CAT6), 4Pr x 24 AWG, Outer Color: 

Grey 
Metre 384,00  

(*) : New items 
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1. PHẠM VI CÔNG VIỆC/ CUNG CẤP (SCOPE OF WORK/SUPPLY) 

Yêu cầu kỹ thuật này cùng với các tài liệu đính kèm trong “Phụ lục 1 – Danh sách tài liệu kỹ 

thuật” bao gồm các yêu cầu tối thiểu đối với việc thiết kế, kỹ thuật, mua sắm, sản xuất, lắp ráp, 

kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, giao hàng, lập hồ sơ, chứng nhận, hỗ trợ sau bán 

hàng cho gói “Cung cấp vật tư thiết bị điện và đo lường – điều khiển cho dự án Đại Hùng Nam” 

thuộc dự án xây dựng phát triển mỏ Đại Hùng Nam, lô 05.1(a), sau đây gọi tắt là “HÀNG 

HÓA”. 

NHÀ THẦU được yêu cầu chào đầy đủ số lượng vật tư, hạng mục như trong “Phụ lục 2 – Danh 

mục hàng hóa chi tiết”. 

Mọi công việc kỹ thuật phải được thực hiện bởi Nhà sản xuất cáp gốc (Original Cable 

Manufacturer - OEM). Nếu một công ty kỹ thuật bên thứ ba được chỉ định, phải nộp Thư thỏa 

thuận hỗ trợ, được đánh giá và phê duyệt bởi  BÊN MUA. 

Việc sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và áp dụng các tiêu chuẩn QA/QC cho HÀNG HÓA phải 

được thực hiện tại nhà máy của Nhà sản xuất cáp gốc (OEM) hoặc nhà máy được Nhà sản xuất 

cáp gốc (OEM) ủy quyền, kèm theo Chứng nhận ủy quyền. 

Phạm vi công việc / phạm vi cung cấp của NHÀ THẦU bao gồm nhưng không giới hạn ở các 

mục sau: 

TT Số lượng Mô tả 

1. Thiết kết, Tính toán và Sản xuất (Design, Calculation and Manufacturing) 

1.1 Trọn gói 

NHÀ THẦU chịu trách nhiệm thiết kế, kỹ thuật, sản xuất, kiểm soát chất lượng, 

thử nghiệm nội bộ và kiểm định (witnessed), hoàn tất đóng gói và vận chuyển, 

bảo quản trong quá trình lưu kho. 

NHÀ THẦU cung cấp tài liệu để xem xét và phê duyệt cho HÀNG HÓA. HÀNG 

HÓA phải được sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tài liệu đính kèm, mã 

(codes) và tiêu chuẩn áp dụng. 

HANG HÓA phải được sản xuất liền mạch trên toàn chiều dài cho phép; không 

chấp nhận mối nối trong lõi dẫn, lớp cách điện, lớp vỏ hoặc giáp. 
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Vật liệu phải được lựa chọn phù hợp với các yêu cầu của đặc tính kỹ thuật dự án 

và thích hợp với chức năng đã mô tả. Cáp phải phù hợp để lắp đặt trong môi 

trường được nêu trong đặc tính kỹ thuật của dự án. 

1.2 Trọn gói 

Cung cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo hành cho HÀNG HÓA. NHÀ 

THẦU phải bảo đảm khả năng thay thế HÀNG HÓA cùng loại, cùng chất lượng 

và cùng số lượng đối với những HÀNG HÓA bị hư hỏng trong trường hợp không 

đáp ứng yêu cầu của dự án. 

2. Kiểm tra, Thử nghiệm và Chứng nhận (Inspection, Testing, Certification) 

2.1 Trọn gói 

NHÀ THẦU nộp đầy đủ tất cả Giấy chứng nhận kiểm tra cần thiết, thực hiện 

kiểm tra, QA/QC và các yêu cầu thử nghiệm tuân thủ theo các tiêu chuẩn như 

IEC 60331, IEC 60332…, cùng với tất cả hồ sơ và giấy chứng nhận thử nghiệm 

liên quan. 

HÀNG HÓA được cung cấp phải là các loại tiêu chuẩn, được sản xuất thường 

xuyên bởi nhà sản xuất. HÀNG HÓA phải được kiểm tra và chứng nhận bởi cơ 

quan kiểm định độc lập. Việc kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận toàn bộ quá 

trình sản xuất cáp phải tuân thủ theo tài liệu kỹ thuật: WHP-DHN-E-S-0013_ 

Specification For Electrical, Instrument & Telecommunication Cables cũng như 

các tài liệu kỹ thuật khác trong “Phụ lục 1 – Danh sách tài liệu kỹ thuật” của 

YCKT này. 

Thực hiện các thử nghiệm định kỳ, kiểm tra, chứng nhận và các thử nghiệm bao 

gồm Thử nghiệm Chấp nhận tại Nhà máy (FAT), theo các quy chuẩn và tiêu 

chuẩn được nêu trong các tài liệu mô tả kỹ thuật. 

Tất cả các thử nghiệm thực hiện trong quá trình FAT phải được giám sát bởi BÊN 

MUA hoặc Cơ quan chứng nhận có thẩm quyền theo như kế hoạch kiểm tra và 

thử nghiệm – ITP.  

2.2 Trọn gói 

NHÀ THẦU phải cung cấp đầy đủ nguồn lực, thiết bị/phòng thí nghiệm thử 

nghiệm và các thiết bị được chứng nhận hợp lệ (đã hiệu chuẩn và có giấy chứng 

nhận còn hiệu lực) để thực hiện kiểm tra và thử nghiệm cáp trong quá trình Thử 

nghiệm Chấp nhận tại Nhà máy (FAT). 

3. Phần dự phòng (Spare Part) 

3.1  Không áp dụng 

4. Thiết bị nâng và dụng cụ chuyên dụng (Lifting and Special Tools) 
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4.1 Trọn gói 

Các dụng cụ nâng chuyên dụng cho trống cáp (như tai nâng, thanh giằng, dây cáp 

sling, khóa chữ U, ..) cần thiết để nâng một cách an toàn, tin cậy và bảo quản cáp 

trong quá trình vận chuyển và lưu kho. 

5. Bảo quản, Đóng gói và Giao hàng (Preservation, Packing and Delivery) 

5.1 Trọn gói 

HÀNG HÓA phải được cuộn trên trống cáp bằng gỗ chất lượng cao và được cố 

định chắc chắn, phù hợp với việc đóng gói xuất khẩu, đảm bảo an toàn cho vận 

chuyển và lưu kho. Trống cáp hoặc hộp đựng phải được gắn nhãn đầy đủ để đảm 

bảo nhận dạng chính xác trong quá trình vận chuyển và giao hàng. 

Việc đóng gói xuất khẩu, bao bì và bảo quản phải phù hợp cho vận chuyển bằng 

đường biển, đường bộ và lưu kho ngoài trời trong thời gian tối thiểu ban đầu là 

12 tháng. 

Các lỗ chèn và thử nghiệm tích hợp trên mặt bích (thành bên) phải được thiết kế 

sao cho cáp có thể kết nối và thử nghiệm tại cả hai đầu sau khi được cuộn hoàn 

toàn bên trong trống cáp. 

6. Tài liệu (VENDOR’s Documentation) 

6.1 1 Bộ 

NHÀ THẦU phải nộp đầy đủ bộ hồ sơ theo “Phụ lục 3 -  VENDOR DATA 

REQUIREMENT LIST – VDRL”, bao gồm: Các tài liệu bắt buộc phải trình nộp 

cho Cơ quan Chức năng Việt Nam, sổ tay Vận hành – Bảo trì (O&M manuals), 

hồ sơ chứng nhận/kiểm định (certification dossier) và hồ sơ dữ liệu NHÀ THẦU 

(vendor data book), dưới dạng file PDF gốc và bản cứng theo quy định trong 

YCKT. 

6.2 1 Bộ 

Hồ sơ hoàn thiện (Hồ sơ liệu thiết kế - DD, Hồ sơ hoàn thiện cuối cùng - FD, 

IOM – Sổ tay hướng dẫn lắp đặt – vận hành – bảo trì, Bảng quản lý danh mục tài 

liệu -MDR). 

 

NHÀ THẦU nên dựa trên các thiết kế sẵn có, đã được kiểm chứng hoặc thiết kế tiêu chuẩn để 

đáp ứng các yêu cầu chức năng được mô tả dưới đây, trong các phụ lục và tài liệu đính kèm của 

YCKT này. 

NHÀ THẦU phải nộp đầy đủ chi tiết kỹ thuật của gói cáp do NHÀ THẦU cung cấp, đảm bảo 

đáp ứng các yêu cầu được nêu trong tài liệu này. Những yêu cầu không thể đáp ứng phải được 

chỉ ra rõ ràng và giải thích sự khác biệt, đồng thời phải được BÊN MUA phê duyệt hoặc từ chối. 
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HÀNG HÓA phải được thiết kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp và thử nghiệm theo các yêu cầu nêu 

trong YCKT này, đồng thời xem xét đầy đủ các yêu cầu về bảo quản và vận chuyển.. 

Các điểm sai lệch / ngoại lệ của NHÀ THẦU phải được liệt kê và nộp cho BÊN MUA để phê 

duyệt. NHÀ THẦU phải xem xét tất cả các đặc tả dự án áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

ngành được liệt kê trong đặc tả. 

NHÀ THẦU phải nộp danh sách các nhà sản xuất/nhà thầu phụ và quốc gia xuất xứ trong đề 

xuất để BÊN MUA đánh giá. 

NHÀ THẦU, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều kiện nào, sẽ chịu trách nhiệm duy nhất để 

đảm bảo các nhà sản xuất tuân thủ các đặc tả kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế về 

đảm bảo chất lượng và chứng nhận sản phẩm. Mọi ảnh hưởng về tiến độ và chi phí do thay thế 

vì từ chối hoặc hàng hóa lỗi phải hoàn toàn thuộc trách nhiệm của NHÀ THẦU. 
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2. VIẾT TẮT (ABBREVIATIONS) 

C Critical data: Dữ liệu quan trọng 

AD After Dispatch: Sau khi gửi hàng / Sau khi xuất kho 

AT After Test: Sau khi thử nghiệm 

AW After Award: Sau khi trao thầu / ký hợp đồng 

BD Before Delivery: Trước khi giao hàng 

BT Before Test: Trước khi thử nghiệm 

CF Certified Final: Bản cuối có chứng nhận 

DD Design Documentation: Hồ sơ thiết kế 

E Electronic: Bản mềm (bản điện tử) 

FA For Approval: Trình duyệt / Gửi để phê duyệt 

FAT Factory Acceptance Test: Kiểm tra nghiệm thu tại nhà máy 

FD Final Documentation: Hồ sơ hoàn công 

I Included in IOM: Bao gồm trong IOM 

IOM Installation and Operation Manual: Sổ tay lắp đặt và vận hành 

ITP Inspection Test Plan: Kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm 

M Included in MDR: Bao gồm trong MDR 

MDR Manufacturers Data Report: Báo cáo dữ liệu từ nhà sản xuất 

P Paper Print: Bản giấy 

T Transparency: Bản scan 

VDRL VENDOR Data Requirement List: Danh mục yêu cầu tài liệu từ NHÀ 

THẦU 

VDS 
VENDOR Data Schedule: Lịch trình (tiến độ) nộp tài liệu của NHÀ 

THẦU 
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3. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO NHÀ THẦU (SPECIFIC INSTRUCTION TO 

VENDOR) 

Các hướng dẫn cụ thể sau đây áp dụng cho NHÀ THẦU đối với việc mua sắm HÀNG HÓA: 

• NHÀ THẦU phải cung cấp đầy đủ hạng mục được liệt kê trong Mục 1, đảm bảo tuân 

thủ nghiêm ngặt danh mục hàng hóa ở “Phụ lục 2 – Danh mục hàng hóa chi tiết” và các 

tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu trong YCKT này. Mọi sai khác so với yêu cầu phải được 

thông báo cho  BÊN MUA và phải có thỏa thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. 

• NHÀ THẦU phải thông báo ngay cho BÊN MUA khi phát hiện bất kỳ sản phẩm hoặc 

công việc không phù hợp, cần sửa chữa, làm lại, thay thế hoặc xin chấp thuận ngoại lệ. 

BÊN MUA sẽ xem xét điểm không phù hợp và hoặc chấp thuận quy trình sửa chữa do 

NHÀ THẦU đề xuất, hoặc chấp thuận ngoại lệ, hoặc từ chối và yêu cầu thay thế bằng 

sản phẩm/công việc đạt yêu cầu. Mọi điểm không phù hợp và hành động khắc phục đề 

xuất phải được ghi nhận đầy đủ, có hệ thống để trình BÊN MUA xem xét và phê duyệt. 

• NHÀ THẦU, sẽ chịu trách nhiệm đầu mối duy nhất trong việc đảm bảo các nhà sản xuất 

tuân thủ các tiêu chuẩn của HỢP ĐỒNG, các yêu cầu kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn quốc tế, liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng và chứng nhận sản phẩm. Mọi 

chậm trễ tiến độ hoặc phát sinh chi phí do việc HÀNG HÓA bị từ chối hoặc không đạt 

yêu cầu sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của NHÀ THẦU. 

• Việc cung cấp dữ liệu của NHÀ THẦU phải phù hợp với yêu cầu tại Phụ lục 3 (Appendix 

3) - VENDOR DATA REQUIREMENT LIST – VDRL. NHÀ THẦU phải cung cấp 

đầy đủ tất cả các thông tin được yêu cầu, bao gồm danh sách các ngoại lệ và các điểm 

không phù hợp so với các datasheets và các yêu cầu kỹ thuật được liệt kê trong YCKT 

này. Mọi ngoại lệ/sai lệch không được liệt kê ở bất kỳ phần nào trong Hồ sơ Dự thầu sẽ 

không được xem xét. 

• Các bản điện tử (USB) của tài liệu phải được cung cấp tại những mục được yêu cầu 

trong “Phụ lục 3 -  VENDOR DATA REQUIREMENT LIST – VDRL” 

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT (TECHNICAL REQUIREMENTS) 

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của tất cả HÀNG HÓA phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được nêu 

trong các tài liệu đính kèm trong “Phụ lục 1 – Danh sách tài liệu kỹ thuật”. 

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Yêu cầu kỹ thuật này, Datasheets, Specifications, 

Drawings và các tài liệu khác, thứ tự ưu tiên của các tài liệu như sau: 
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- Luật/Quy tắc của Cơ quan cấp chứng chỉ, các Quy định Địa phương và các Quy chuẩn 

hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam áp dụng; 

- Yêu cầu kỹ thuật này; 

- Tài liệu kỹ thuật: WHP-DHN-E-S-0013_Specification For Electrical, Instrument & 

Telecommunication Cables; 

- Các tài liệu và bản vẽ khác trong “Phụ lục 1 – Danh sách tài liệu kỹ thuật”; 

- Các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế; 

- Các thông lệ tiêu chuẩn được áp dụng trong ngành công nghiệp. 

5. NĂM SẢN XUẤT (YEAR OF MANUFACTURE) 

Tất cả HÀNG HÓA (cáp và tang cáp đi kèm) do NHÀ THẦU cung cấp phải là hàng mới hoàn 

toàn, chưa qua sử dụng và được sản xuất trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành Thư Trao Thầu 

(LOA). Việc sử dụng lại hoặc sử dụng cáp có sẵn trên kệ (off-shelf) là không được chấp nhận. 

6. KINH NGHIỆM (EXPERIENCE) 

NHÀ THẦU phải cung cấp hồ sơ năng lực của Nhà sản xuất, chứng minh kinh nghiệm đã cung 

cấp HÀNG HÓA cho ít nhất ba (03) dự án tương tự trong những năm gần đây (lĩnh vực Dầu 

khí ngoài khơi). 

Đối với NHÀ THẦU (trong trường hợp là NHÀ THẦU Thương Mại), phải cung cấp hồ sơ năng 

lực của chính NHÀ THẦU, chứng minh kinh nghiệm đã cung cấp cho ít nhất một (01) dự án có 

tính tương đồng về quy cách sản phẩm, chủng loại, công suất và số lượng theo yêu cầu của 

ngành Dầu khí ngoài khơi. Trong những năm gần đây, không có ghi nhận về các sự cố nghiêm 

trọng liên quan đến thiết bị của Nhà sản xuất. 

7. NGUỒN GỐC XUẤT XỨ (COUNTRY OF ORIGIN) 

Nhà thầu phải nêu rõ nước sản xuất của nguyên vật liệu thô cũng như địa điểm sản xuất. HÀNG 

HÓA phải được sản xuất bởi nhà sản xuất có hồ sơ chất lượng đã được kiểm chứng. Xuất xứ từ 

EU/G7, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Brazil được xem là ưu tiên. Các xuất xứ khác sẽ được 

xem xét, đánh giá và phải được BÊN MUA phê duyệt. 
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8. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG (TIME AND LOCATION OF 

DELIVERY) 

HÀNG HÓA sẽ được giao tại kho của Vietsovpetro, Số 67, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam. 

Thời gian giao hàng, không muộn hơn 112 ngày lịch kể từ ngày phát hành Thư trao thầu (LOA) 

bao gồm thời gian xem xét Vendor Data, FAT, đóng gói/xử lý, vận chuyển và giao hành)… 

Lưu ý: NHÀ THẦU phải tuân thủ chính sách Sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE) của 

Vietsovpetro khi giao hàng đến kho/cảng của Vietsovpetro và khi làm việc trên bờ/ngoài biển. 

9. BẢO HÀNH (WARRANTY) 

HÀNG HÓA sẽ được cung cấp Chứng chỉ bảo hành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày 

ký biên bản giao nhận hàng chuyến hàng cuối cùng hoặc 12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng, 

chạy thử thành công tại công trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

10. HƯỚNG DẪN CHUNG CHO HỒ SƠ TÀI LIỆU CỦA NHÀ CUNG CẤP 

(GENERAL INSTRUCTIONS FOR VENDOR’S DOCUMENTATION) 

Tham khảo các tài liệu: DHF-00-A-P-0003_ Vendor Data Instruction & DHF-00-A-P-

0005_Vendor Quality Specification để biết các hướng dẫn chung về hồ sơ tài liệu của NHÀ 

THẦU. 

11. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG 

Nhân viên của NHÀ THẦU khi vào làm việc trong Xí nghiệp (cấp hàng, phối hợp kiểm tra, thử 

hàng hoá,…) phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và tuân thủ các qui định về an toàn lao động 

của Vietsovpetro tại Quy định “Quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường đối với các nhà thầu” 

mã tài liệu VSP-000-ATMT-448. 

12. TÀI LIỆU YÊU CẦU CHO CHÀO THẦU (TECHNICAL 

DOCUMENTATION REQUIREMENT FOR BIDDING) 

Tài liệu hồ sơ dự thầu bằng tiếng Việt. 
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Tài liệu thiết kế, bản vẽ… liên quan đến hạng mục có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Với các 

tài liệu thể hiện bằng tiếng Việt có thể chú thích các từ chuyên ngành bằng tiếng Anh khi cần. 

NHÀ THẦU được yêu cầu cung cấp đầy đủ các Tài liệu kỹ thuật như một phần của hồ sơ dự 

thầu, tối thiểu như sau:  

- Phạm vi công việc/cung cấp phải bao gồm thông tin chi tiết về Nhà sản xuất, địa điểm 

sản xuất, địa điểm thử nghiệm của từng hạng mục cáp được đề xuất, cùng với các thành 

phần chính và số lượng (không có thông tin hoặc bất kỳ thông tin nào như “or equal”, 

“or equivalent” sẽ không được chấp nhận). 

- Bản mô tả kỹ thuật chi tiết có chữ ký và con dấu của Nhà sản xuất. 

- Danh sách các sai khác hoặc ngoại lệ (Deviations or Exceptions List). 

- Bảng dữ liệu cáp (Cable Datasheet), được ký và đóng dấu bởi Nhà sản xuất. 

- Catalogue hoặc bảng mô tả kỹ thuật của Nhà sản xuất, với Model hoặc Part number và 

các thông số kỹ thuật được đánh dấu rõ ràng. 

- Bản vẽ bố trí tổng thể (General Arrangement Drawing) cho cuộn cáp, gồm các thông số 

WxDxH, trọng lượng, bộ phận, vật liệu, được ký và đóng dấu bởi Nhà sản xuất. 

- Danh mục tài liệu và bản vẽ của Nhà thầu (Bidder's documents and drawings). 

- Hồ sơ chung giới thiệu chung của NHÀ THẦU/Nhà sản xuất (bao gồm: giới thiệu công 

ty, các tiêu chuẩn quản lý hệ thống, ví dụ như chứng chỉ ISO còn hiệu lực, cơ sở sản 

xuất và thử nghiệm, nhà xưởng…). 

- Hồ sơ năng lực Nhà sản xuất (Manufacture's track record): Danh sách các dự án tương 

tự (Reference Similar Project) trong những năm gần đây. 

- Hồ sơ năng lực NHÀ THẦU (Bidder’s track record) (áp dụng cho NHÀ THẦU Thương 

Mại): các dự án tương tự trong những năm gần đây, kèm theo bản sao các hợp đồng 

tương tự đã thực hiện, trong đó nêu rõ phạm vi cung cấp chi tiết. 

- Quy trình sản xuất/đóng gói, bao gồm QA/QC. 

- Lịch  Kỹ thuật, Mua sắm, Sản xuất, Thử nghiệm, Giao hàng (Tiến độ thực hiện hợp 

đồng). 

- Thư ủy quyền / hỗ trợ hoặc cam kết từ Nhà sản xuất cáp, xác nhận sẽ cung cấp sản phẩm 

kèm hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ trong trường hợp Nhà thầu trúng thầu hợp đồng. 

- Kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm (Inspection and Test Plan – Bản mẫu). 
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- Chứng chỉ Type Approval/Type Test do cơ quan thử nghiệm có uy tín cấp, theo các tiêu 

chuẩn IEC liên quan. 

- Báo cáo thử nghiệm do Nhà sản xuất cấp (Bản mẫu). 

- Danh sách Nhà sản xuất và/hoặc Nhà thầu phụ / Sub-vendor, bao gồm nước xuất xứ. 

- Danh sách dụng cụ đặc biệt dùng cho lắp đặt, bảo trì và vận hành, ví dụ: kẹp hỗ trợ, xe 

nâng cuộn cáp… 

- Các tài liệu hoặc bản vẽ khác được yêu cầu nộp kèm theo hồ sơ dự thầu, như được quy 

định trong “Phụ lục 4 (Appendix 4) - INSPECTION AND TEST MATRIX”. 

Tất cả các tài liệu và bản vẽ trong hồ sơ đề xuất dự thầu sẽ được cung cấp: một (01) bản gốc, 

ba (03) bản sao và một (01) USB chứa bản điện tử. 

13. CHỨNG CHỈ (CERTIFICATION) 

Tất cả các chứng chỉ liên quan phải được xác nhận hoặc cam kết cung cấp và phải được nộp 

trước khi giao hàng, nhưng không giới hạn: 

TT Tài liệu Nhóm 1 Nhóm 2 

1.  

Chứng chỉ chất lượng, số lượng được phát hành 

bởi nhà sản xuất/ Certificates of quality, quantity 

issued by Manufacturer. 

Bản gốc/ 

Original 

Bản gốc/ 

Original 

2.  

Chứng chỉ xuất xứ được phát hành bởi Bộ thương 

mại của nước sản xuất ( Không phải của nước 

xuất khẩu cấp)/ Certificates of Origin issued by 

the Commerce Department of Manufacturer’s 

country (Not by exporter’s country). 

Bản gốc/ 

Original 
Bản gốc/ Original 

3.  

Chứng chỉ chứng nhận phê duyệt do bên có thẩm 

quyền cấp/ Type Approval Certificate issued by 

authorized party. 

Bản gốc hoặc 

Bản sao có xác 

nhận của nhà sản 

xuất/ Original or 

Certified copy 

by Manufacturer 

Bản gốc hoặc 

Bản sao có xác 

nhận của nhà sản 

xuất/ Original or 

Certified copy 

by Manufacturer 
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4.  

Chứng chỉ hoặc biên bản kiểm tra thử nghiệm 

được phát hành bởi nhà sản xuất/ Test report 

issued by Manufacturer. 

Bản gốc/ 

Original 

Bản gốc/ 

Original 

5.  

Chứng chỉ bảo hành phát hành bởi người bán 

hàng/ Warranty Certificate issued by Bidder. 

Bản gốc/ 

Original 

Bản gốc/ 

Original 

 

14. YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM (INSPECTION AND TEST 

REQUIREMENT) 

Kế hoạch Kiểm tra và Thử nghiệm (ITP – Inspection and Test Plans) phải được nộp cho BÊN 

MUA để xem xét ở giai đoạn dự thầu. ITP đã được thống nhất sẽ là một phần trong phạm vi 

cung cấp của NHÀ THẦU. 

NHÀ THẦU phải chỉ ra trong hồ sơ dự thầu các địa điểm chính của các hoạt động sản xuất, 

kiểm tra hoặc thử nghiệm (như được xác định trong Kế hoạch Kiểm tra và Thử nghiệm). Các 

địa điểm này không được thay đổi bất cứ lúc nào. ITP của NHÀ THẦU phải bao gồm các hoạt 

động và yêu cầu tối thiểu như mô tả trong ITP mẫu điển hình. 

BÊN MUA hoặc cơ quan kiểm tra của BÊN MUA sẽ được phép truy cập toàn bộ cơ sở của 

NHÀ THẦU bất cứ lúc nào để kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhằm xác nhận rằng các thủ tục đảm 

bảo chất lượng và quy trình sản xuất được thực hiện đầy đủ. 

NHÀ THẦU phải cung cấp tất cả các quy trình QA (Quality Assurance) và hồ sơ liên quan để 

BÊN MUA xem xét. 

NHÀ THẦU phải cung cấp cho BÊN MUA hoặc đại diện của họ, miễn phí, tất cả các cơ sở và 

quyền truy cập để BÊN MUA tự xác minh rằng thiết bị đang được sản xuất phù hợp với yêu 

cầu của YCKT, các datasheet liên quan, các Tiêu chuẩn và Quy phạm áp dụng. 

NHÀ THẦU tham khảo “Phụ lục 4 (Appendix 4) - INSPECTION AND TEST MATRIX”, 

chuẩn bị Kế hoạch Kiểm tra và Thử nghiệm (ITP) chi tiết để NGƯỜI MUA phê duyệt. 
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15. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (TECHNICAL EVALUATION) 
 

Tham chiếu đến tài liệu: WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-TE_TCĐG CUNG CẤP CUNG 

CẤP CÁP ĐIỆN, CÁP ĐIỀU KHIỂN – THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG 

NAM. 

16. PHỤ LỤC (APPENDIX LIST) 
 

- Phụ lục 1 (Appendix 1) - Danh sách tài liệu kỹ thuật. 

- Phụ lục 2 (Appendix 2) - Danh mục hàng hóa chi tiết 

- Phụ lục 3 (Appendix 3) - VENDOR DATA REQUIREMENT LIST – VDRL 

- Phụ lục 4 (Appendix 4) - INSPECTION AND TEST MATRIX 

Lưu ý: Tất cả các tài liệu ở phụ lục số 1 và phụ lục số 2 có thể được cập nhật trong giai 

đoạn đấu thầu.



 

                         

                                              

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM 

PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 

  

 

 

  Phê Duyệt 

Giám đốc XNXL 

 “VIETSOVPETRO” 

 

 

 

 

PHẠM THANH BÌNH 

 

 

 

  

 
  

PHỤ LỤC 1 (Appendix 1): Danh sách tài liệu kỹ thuật 

 

SỐ TÀI LIỆU : WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-TR 

Rev   : 1 

Ngày   : 09.01.2026 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU 

 



 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN – 

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG 

NAM 

Số tài 

liệu. 

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2 

-TR 

REV.  1 

Page 2 of 3 

 

 

  

 Thỏa Thuận: 

 

Phó giám đốc XNXL  Lê Quốc Anh 

 

Kiểm tra – Tổ chuyên gia kỹ thuật: 

 

Trưởng phòng P.QLDA   Trần Nguyên Hưng 

Trưởng phòng P.TK  Trần Sỹ Thái 

Phó phòng P.QLDA  Trần Văn Dũng 

Chuyên viên P.TK  Phan Thế Vinh 

Chuyên viên P.QLDA  Trần Quốc Tuyên 

Kỹ sư P QLDA  Tống Trọng Tâm 

 
Chuẩn bị: 

Kỹ sư P. QLDA  Nguyễn Chí Đức 

Kỹ sư P. TK  Phạm Lê Bảo Hoàng 

 

 

 

  

  



REV. 1

No. Document title REV. Note

1 Electrical Design Basis E0

2 Instrumentation & Control Basis of Design E0

3
Specification For Electrical, Instrument & 

Telecommunication Cables
F0

4 Painting and Protective Coating Specification E0

5 Vendor Data Instruction 3

6 Vendor Quality Specification 3

1 Instrument Cable Schedule 0

2 Electrical Cable Schedule A0

3
Material Take-off for Instrumentation Bulk 

Materials
0

4 Material Take-off for Electrical Bulk Materials 0

5
Quy định “Quản lý an toàn - sức khỏe - môi 

trường đối với các nhà thầu”
06

PVEP-POC-DHN-2025-004-G12-102

Download link: https://drive.google.com/drive/folders/1jGhO6Btk2HYCmeaO0pGE4j6qq5pmDSQJ?usp=sharing

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM, PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, 

LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

YÊU CẦU KỸ THUẬT

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN 

CHO DỰ ÁN ĐHN

PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Document No.

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-

TR 

DHF-00-A-P-0003

DHF-00-A-P-0005

PVEP-POC-DHN-2025-004-G09-105

Note:    Attachment documents may be updated and complemented during bidding stage.

I.  GENERAL SPECIFICATIONS

II. OTHERS

WHP-DHN-E-A-2001

WHP-DHN-I-A-0001

WHP-DHN-E-S-0013

WHP-DHN-P-S-0006

PVEP-POC-DHN-2025-004-G12-101

PVEP-POC-DHN-2025-004-G09-106

VSP-000-ATMT-448



 

                         

                                              

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM 

PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 

  

 

 

  Phê Duyệt 

Giám đốc XNXL 

 “VIETSOVPETRO” 

 

 

 

 

PHẠM THANH BÌNH 

 

 

 

  

 
  

PHỤ LỤC 2 (Appendix 2): Danh mục hàng hóa chi tiết 

 

SỐ TÀI LIỆU : WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-TR 

Rev   : 1 

Ngày   : 09.01.2026 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU 

 



 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN – 

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG 

NAM 

Số tài 

liệu. 

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2

-TR

REV. 1

Page 2 of 6

 

 

  

 Thỏa Thuận: 

 

Phó giám đốc XNXL  Lê Quốc Anh 

 

Kiểm tra – Tổ chuyên gia kỹ thuật: 

 

Trưởng phòng P.QLDA   Trần Nguyên Hưng 

Trưởng phòng P.TK  Trần Sỹ Thái 

Phó phòng P.QLDA  Trần Văn Dũng 

Chuyên viên P.TK  Phan Thế Vinh 

Chuyên viên P.QLDA  Trần Quốc Tuyên 

Kỹ sư P QLDA  Tống Trọng Tâm 

 
Chuẩn bị: 

Kỹ sư P. QLDA  Nguyễn Chí Đức 

Kỹ sư P. TK  Phạm Lê Bảo Hoàng 

 

 

 

  

  



Rev. 1

1

1.1 P1 m 36

1.2 P1 m 84

1.3 P1 m 42

1.4 P1 m 42

1.5 P1 m 72

1.6 P1 m 84

1.7 P1 m 48

1.8 P1 m 96

1.9 P1 m 72

1.10 P1 m 828

1.11 P1 m 120

1.12 P1 m 222

1.13 P1 m 36

1.14 P1 m 36

2

2.1 P5 m 342

2.2 P5 m 744

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM, PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, 

LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

YÊU CẦU KỸ THUẬT

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM

PHỤ LỤC 2 - DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT

DESCRIPTION: CABLE FOR CRITICAL APPLICATION SUCH AS UPS, 

NAV AIDS, & HELIDECK LIGHTING. RATED AT 0.6/1kV. DESIGN TO 

IEC60092-353. FIRE RESISTANT TYPE IEC 60331-1. REDUCE 

PROPAGATION TO IEC 60332 PART 3 CATEGORY A. 

CONDUCTOR : STRANDED TINNED ANNEALED COPPER 

CONDUCTOR, IEC 60228 CLASS 2. 

INSULATION: MICA GLASS TAPE + EP-RUBBER, IEC 60092-360. 

INNER SHEATH: EVA. FLAME RESISTANT IEC 60331 HALOGEN 

FREE THERMOSET COMPOUND IEC 61034. 

ARMOUR: TINNED COOPER WIRE BRAID(TCWB). 

OUTER SHEATH: HALOGEN FREE THERMOSET COMPOUND, SHF2, 

IEC60092-353, NEK 606. 

OUTER SHEATH COLOR: ORANGE

CONSTRUCTION: 0.6/1(1.2 kV) Cu/MGT/EPR/EVA/TCWB/SHF2

2C + E x 4 sq mm

3C + E x 2.5 sq mm

4C + E x 120 sq mm

4C + E x 35 sq mm

2C + E x 2.5 sq mm

FLAME RETARDANT CABLES - LOW VOLTAGE CABLES

3C x 95 sq mm

3C x 120 sq mm

3C x 150 sq mm

3C x 70 sq mm

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-

TR

I. Cáp điện lực dùng cho hệ thống điện áp thấp 0.6/1 kV

NO DESCRIPTION TYPE Unit Qty. PO

3C x 25 sq mm

3C x 50 sq mm

Purchase Request Model, P/N Manufacturer Original

DESCRIPTION: CABLE FOR LV APPLICATION RATED AT 

0.6/1(1.2)kV. DESIGN TO IEC60092-353. FLAME RETARDANT 

TYPE. REDUCE PROPAGATION TO IEC 60332-3. 

CONDUCTOR : STRANDED TINNED ANNEALED COPPER 

CONDUCTOR, IEC 60228 CLASS 2. 

INSULATION: EP-RUBBER, IEC 60092-360. 

INNER SHEATH: EVA, FLAME RETARDANT COMPOUND IEC 

60332-3 CAT A, IEC 60754 HALOGEN FREE THERMOSET 

COMPOUND IEC 61034, IEC 60754. 

ARMOUR: TINNED COOPER WIRE BRAID (TCWB). 

OUTER SHEATH: HALOGEN FREE THERMOSET 

COMPOUND, SHF2,IEC 60092-353, NEK 606. 

OUTER SHEATH COLOR: BLACK

CONSTRUCTION: 0.6/1(1.2 kV) Cu/EPR/EVA/TCWB/SHF2

FIRE RESISTANT CABLES - LOW VOLTAGE CABLES

4C x 95 sq mm

4C x 150 sq mm

2C x 4 sq mm

4C x 185 sq mm

2C x 2.5 sq mm
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DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM, PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, 

LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

YÊU CẦU KỸ THUẬT

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM

PHỤ LỤC 2 - DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-

TR

NO DESCRIPTION TYPE Unit Qty. PO Purchase Request Model, P/N Manufacturer Original

2.3 P5 m 180

3

3.1 C1 m 180

3.2 C1 m 264

3.3 C1 m 828

4

4.1 E1 m 144

4.2 E1 m 1440

4.3 E1 m 360

4.4 E1 m 360

1

1.1 I2 m 240

1.2 I2 m 72

1.3 I2 m 168

1.4 I2 m 96

1.5 I2 m 72

1.6 I2 m 552

2

DESCRIPTION: CABLE FOR EARTHING APPLICATION RATED AT 

0.6/1kV. DESIGN TO IEC60092-353.FLAME RETARDANT TYPE. 

REDUCE PROPAGATION TO IEC 60332. CONDUCTOR : STRANDED 

TINNED ANNEALED COPPER CONDUCTOR, IEC 60228 OUTER 

SHEATH: EVA,FLAME RETARDANT COMPOUND IEC 60332-3 CAT 

A, IEC 60754 HALOGEN FREE THERMOSET COMPOUND IEC 61034, 

IEC 60754. OUTER SHEATH COLOR: GREEN WITH YELLOW 

STRIPES

CONSTRUCTION: CU//EVA

4C x 1.5 sq mm

FLAME RETARDANT CABLES - CONTROL CABLE

DESCRIPTION: CABLE FOR LV APPLICATION RATED AT 0.6/1kV. 

DESIGN TO IEC60092-353.FLAME RETARDANT TYPE. REDUCE 

PROPAGATION TO IEC 60332. CONDUCTOR : STRANDED TINNED 

ANNEALED COPPER CONDUCTOR, IEC 60228 CLASS 2. 

INSULATION: EP-RUBBER, IEC 60092-360: EPR. INNER SHEATH: 

EVA,FLAME RETARDANT COMPOUND IEC 60332-3 CAT A, IEC 

60754 HALOGEN FREE THERMOSET COMPOUND IEC 61034, IEC 

60754. 

ARMOUR: TINNED COOPER WIRE BRAID (TCWB). 

OUTER SHEATH: HALOGEN FREE THERMOSET COMPOUND, 

SHF2,IEC 60092-353, NEK 606.

OUTER SHEATH COLOR: WHITE WITH BLACK NUMBERED

CONSTRUCTION: CU/EPR/EVA/TCWB/SHF2

6 sq mm

Armoured,Conductors: Stranded, tinned annealed copper,  Individual and 

Overall screened, Conductor Insulation: EPR, Bedding: EVA or EMA, 

Armour: Tinned Copper Wire Braid, Outer Sheath: EVA, EMA, SHF2 or 

equivalent, Voltage Grade: 150V / 250V

(Refer document No. WHP-DHN-E-S-0013, item 7.11  Instrument cables)

2PR x 1.0mm2

120 sq mm

EARTHING CABLE

4C x 2.5 sq mm

25 sq mm

70 sq mm

7C x 1.5 sq mm

II. Cáp điều khiển – thiết bị đo lường

INSTRUMENT CABLES (Flame Retardant) - Type I2

2C x 70 sq mm

4PR x 1.0mm2

8PR x 1.0mm2

12PR x 1.0mm2

16PR x 1.0mm2

24PR x 1.0mm2

INSTRUMENT CABLES (Flame Retardant) - Type I3
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DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM, PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, 

LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

YÊU CẦU KỸ THUẬT

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM

PHỤ LỤC 2 - DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-

TR

NO DESCRIPTION TYPE Unit Qty. PO Purchase Request Model, P/N Manufacturer Original

2.1 I3 m 144

3

3.1 F2 m 384

3.2 F2 m 48

3.3 F2 m 24

3.4 F2 m 24

4

4.1 F2 m 192

4.2 F2 m 36

4.3 F2 m 24

5

5.1 F3 m 252

5.2 F3 m 96

5.3 F3 m 204

5.4 F3 m 132

6

6.1

RS-485 m 84

6.2

12C x 1.5 mm2

Armoured,Conductors: Stranded, tinned annealed copper, Conductor 

Insulation: EPR, Bedding: EVA or EMA, Armour: Tinned Copper Wire 

Braid, Outer Sheath: EVA, EMA, SHF2 or equivalent, Voltage Grade: 

0.6/1(1.2 kV)

(Refer document No. WHP-DH01-E-S-0013, item 7.10 Low voltage control 

cables)

24C x 1.5 mm2

FIRE AND GAS CABLES (Fire Resistant) - Type F2

Armoured,Conductors: Stranded, tinned annealed copper, Individual and 

Overall screened, Fire Resisting Barrier: Mica-glass tape or equivalent over 

the conductor for compliance with IEC 60331, Conductor Insulation: EPR, 

Bedding: EVA or EMA, Armour: Tinned Copper Wire Braid, Outer Sheath: 

EVA, EMA, SHF2 or equivalent, Voltage Grade: 150V / 250V

(Refer document No. WHP-DHN-E-S-0013, item 7.11 Instrument cables)

2PR x 1.0 mm2

8PR x 1.0 mm2

12PR x 1.0 mm2

FIRE AND GAS CABLES (Fire Resistant) - Type F3

Armoured,Conductors: Stranded, tinned annealed copper, Fire Resisting 

Barrier: Mica-glass tape or equivalent over the conductor for compliance 

with IEC 60331, Conductor Insulation: EPR, Bedding: EVA or EMA, 

Armour: Tinned Copper Wire Braid, Outer Sheath: EVA, EMA, SHF2 or 

equivalent, Voltage Grade: 0.6/1(1.2 kV)

(Refer document No. WHP-DHN-E-S-0013, item 7.10 Low voltage control 

cables)

2C x 1.5 mm2

8C x 1.5 mm2

24PR x 1.0 mm2

FIRE AND GAS CABLES (Fire Resistant) - Type F2

Armoured,Conductors: Stranded, tinned annealed copper, Individual and 

Overall screened, Fire Resisting Barrier: Mica-glass tape or equivalent over 

the conductor for compliance with IEC 60331, Conductor Insulation: EPR, 

Bedding: EVA or EMA, Armour: Tinned Copper Wire Braid, Outer Sheath: 

EVA, EMA, SHF2 or equivalent, Voltage Grade: 150V / 250V

(Refer document No. WHP-DHN-E-S-0013, item 7.11 Instrument cables)

1TR x 1.5 mm2

8TR x 1.5 mm2

12TR x 1.5 mm2

24C x 1.5 mm2

COMMUNICATION CABLE

DATA CABLE RS-485, ARMOURED, CONDUCTORS: 7/0.2MM 

STRANDS, TINNED ANNEALED COPPER, CONDUCTOR 

INSULATION: EPR, BEDDING: EVA OR EMA, ARMOUR: TINNED 

COPPER WIRE BRAID, OUTER SHEATH: EVA, EMA, SHF2 OR 

EQUIVALENT, OUTER JACKET: GREY COLOR

2PR x 7/0.2mm

CAT6 24AWG UTP CABLE, ARMOURED, 4 PAIRS, 24 AWG, COLOR 

CODED AS PER EIA/TIA-598A, FLAME RETARDANT: IEC 60332-3 

CAT. A, CONDUCTOR INSULATION: EPR, OUTER JACKET: EVA, 

EMA, SHF2 OR EQUIVALENT, GREY COLOR
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DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM, PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, 

LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

YÊU CẦU KỸ THUẬT

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM

PHỤ LỤC 2 - DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-

TR

NO DESCRIPTION TYPE Unit Qty. PO Purchase Request Model, P/N Manufacturer Original

CAT 6 m 276

6.3

CAT 6 m 384

INDOOR CAT6: 24AWG UTP CABLE, 4 PAIRS, 23 AWG, LSZH, 

COLOR CODED AS PER EIA/TIA-598A, FLAME RETARDANT TO IEC 

60332, OUTER JACKET: GREY COLOR

CAT6: 4PR x 24 AWG

CAT6: 4PR x 24 AWG



 

                         

                                              

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM 

PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 

  

 

 

  Phê Duyệt 

Giám đốc XNXL 

 “VIETSOVPETRO” 

 

 

 

 

PHẠM THANH BÌNH 

 

 

 

  

 
  

PHỤ LỤC 3 (Appendix 3): VENDOR DATA REQUIREMENT LIST – VDRL 

 

SỐ TÀI LIỆU : WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-TR 

Rev   : 1 

Ngày   : 09.01.2026 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU 

 



 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN – 

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG 

NAM 

Số tài 

liệu. 

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2

-TR

REV. 1

Page 2 of 9

 

 

  

 Thỏa Thuận: 

 

Phó giám đốc XNXL  Lê Quốc Anh 

 

Kiểm tra – Tổ chuyên gia kỹ thuật: 

 

Trưởng phòng P.QLDA   Trần Nguyên Hưng 

Trưởng phòng P.TK  Trần Sỹ Thái 

Phó phòng P.QLDA  Trần Văn Dũng 

Chuyên viên P.TK  Phan Thế Vinh 

Chuyên viên P.QLDA  Trần Quốc Tuyên 

Kỹ sư P QLDA  Tống Trọng Tâm 

 
Chuẩn bị: 

Kỹ sư P. QLDA  Nguyễn Chí Đức 

Kỹ sư P. TK  Phạm Lê Bảo Hoàng 

 

 

 

  

  



NOTES TO VENDOR 

Data marked with a 'C' in the Critical column is to be expedited as a priority. 

Please tick in the 'Accept' columns on VDRL to verify you are able to supply the data. 

1. * = Additional 2 copies of these Data/Documents to be shipped with 

equipment/materials. 

2. CF Data/Documents due 2 weeks after receipt of FA Data/Documents by 

VENDOR. 

3. MDR Data/Documents due 2 weeks after shipment. 

4. IOM Data/Documents due 4 weeks before shipment. 

VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t 

With 

Tender 
For Approval Final Data/Doc. 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

(Note 2) 

DD/FD/I

OM 

1 Commercial/Contractual 

C01 Vendor Data Schedule (VDS) C   4P+1E 1E 2wks AW 4P+1E FD 

C02 
Manufacturing and 

Delivery/Construction Schedule 
C   4P+1E 1E 2wks AW 4P+1E FD 

C03 Sub-Contract Work Proposal     4P+1E 1E 2wks AW 4P+1E FD 

C04 
Safety Policy and Performance 

Records 
    4P+1E 1E 2wks AW 4P+1E FD 

C05 Insurance Confirmation  C   4P+1E  1E 2wks BD 
1O/1CTC+3

P +1E 
FD 

C06 
Delivery, Handling and Packing 

Proposals 
     1E 6wks BD 4P+1E FD 

C07 
Statement of Conformance with 

Specification 
C   4P+1E 1E 2wks AW 

1O/1CTC+3

P +1E 
FD 

C08 Vendor’s Sub-Orders      1E 2wks AW 4P+1E FD 

C09 Warranty/Guarantee Confirmation C    1E 2wks BD 1O+3P +1E FD 

C10 
Certificates Of Origin, Certificates 

of Quality (CO, CQ) 
C   1E 4wks BD 1O+3P +1E FD 

2 Drawing – General 

D01 General Arrangement Drawings         

D02 Assembly Drawings        

D03 
Shop Detail Drawings Mechanical 

/ Structural 
       

D04 
Installation Drawings (As 

Applicable) 
       

D05 Process Flow Diagrams including        

1 



VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t 

With 

Tender 
For Approval Final Data/Doc. 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

(Note 2) 

DD/FD/I

OM 

Mass and Heat Balance 

D06 
Piping and Instrument Diagram 

(P&ID) Drawings 
       

D07 
All Approved “As-Built”-

Drawings and Datasheets 
       

3 Mechanical/Structural        

M01 
Foundation Load and Anchor Bolt 

Location 
       

M02 
Detail Drawings Mechanical / 

Structural 
       

M03 Drive Assembly Details        

M04 Input / Output Nozzle Schedules        

M05 Mechanical Design Calculations        

M06 Structural Design Calculations        

M07 Pipe Stress Calculations        

M08 Mechanical/Process Data Sheets        

M09 
Other Design Engineering Data 

Analysis 
       

4 Instrument/Electrical 

J01 
Package Electrical Termination 

Drawings 
       

J02 Panel Layout and Details        

J03 Panel Wiring Diagrams        

J04 
Instrument / Fire and Gas Location 

Plans / Cable Layouts 
       

J05 
Instrument / Fire and Gas 

Installation Details / Hook-ups 
       

J06 Loop Diagrams        

J07 
Shutdown and Control Function 

Charts, Safe Charts 
       

J08 Alarm / Trip Set Point List          

J09 
Electrical Wiring Diagrams and 

Schematics 
       

J10 Electrical Schematic Diagrams        

J11 Electrical Single Line Diagrams         

J12 
Sequence and Logic Diagrams, 

Cause and Effect Diagrams 
       



VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t 

With 

Tender 
For Approval Final Data/Doc. 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

(Note 2) 

DD/FD/I

OM 

J13 Instrument / Electrical Datasheets C   4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E IOM 

J14 Functional Design Specifications        

J15 
Cable block diagram, SR Data link 

Address & Screen Graphics 
         

5 Data – General 

G01 
Descriptive Literature and 

Catalogue Information 
C    1E 4wks AW 4P+1E IOM 

G02 Sub Vendor/ Supplier Data Sheets C    1E 4wks AW 4P+1E DD 

G03 
Recommended Spare Parts For 2 

Year Operation, Priced 
         

G04 
Recommended Spare parts for 

Start-up & Commissioning, Priced 
         

G05 List of Special Tools          

G06 
Surface Preparation and Paint 

System Specification 
         

G07 Design/ Engineering Calculations C    1E 4wks AW 4P+1E DD 

G08 
Foundation Static and Dynamic 

Load Calculations 
       

G09 Bills of Material/ Packing List C    1E 4wks BD 4P+1E FD 

G10 
Commissioning and Site 

Acceptance Test Procedures 
         

G11 
Factory Acceptance Test 

Procedure 
     1E 8wks BT 4P+1E FD 

G12 Cable Schedule/ Drum  C    1E 6wks AW 4P+1E IOM 

G13 Nameplate Details          

G14 Instrument Index        

G15 I/O Schedules        

G16 
Centre of Gravity Sketch/ 

Calculation 
       

G17 Process / Utility Calculation        

G18 Weight Control Calculation C    1E 8wks AW 4P+1E DD 

G19 Lubrication Requirements        

G20 
Maximum Acceptable Nozzle 

Forces and Moments 
       

G21 
Special Requirements (Grounding, 

etc.) 
       

G22 
Dynamic Characteristics: Lateral 

& Torsional Analysis  
         



VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t 

With 

Tender 
For Approval Final Data/Doc. 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

(Note 2) 

DD/FD/I

OM 

G23 
Loading, Transport and Unloading 

Details 
     1E 6wks BD 4P+1E FD 

G24 
Preservation and Storage 

Procedure 
     1E 8wks BD 4P+1E FD 

G25 Lifting Lug Details / Calculations        

G26 
Spreader Bar and Sling 

Certification 
       

G27 Hazardous Area Dossier        

G28 
Hardware Standard Software 

Data/Documentation 
       

G29 
Equipment Specific Software 

Data/Document 
       

6 Data – Performance 

P01 Performance and Test Procedure C     1E 6wks AW 4P+1E FD 

P02 
Performance Curves and Data, 

Chart 
       

P03 Completed Client Data Sheets        

P04 Trial Assembly Procedure        

P05 HSE Policy/Plan/ Procedures C   1E 2wks AT 4P+1E FD 

P06 Noise Test Data/ Procedures        

P07 
FAT Results (performance, leak 

and functional systems tests., etc.) 
C     1E 2wks AT 4P+1E FD 

P08 
Commissioning and Site 

Acceptance Test Results 
       

P09 
NDT (MT. PT, UT, RT.,etc.)/ PMI 

Procedures 
       

P10 Hydrotest/ Leak Test Procedures        

P11 
Cleaning, Flushing & Drying 

Procedures 
       

P12 Insulation Procedure        

P13 Pickling, Passivation Procedure        

P14 
Manufacturing Procedure 

Specification 
C   1E 2wks AW 4P+1E FD 

P15 Bolt Tightening Procedure        

P16 
Surface Preparation and Painting 

Procedure 
       

P17 
Non-Conformance Control 

Procedure 
C   1E 4wks AW 4P+1E FD 



VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t 

With 

Tender 
For Approval Final Data/Doc. 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

(Note 2) 

DD/FD/I

OM 

P18 
Material Control, Storage & 

Traceability Procedure 
       

P19 
Packing, Handling & Delivery 

Procedure 
C   1E 4wks AW 4P+1E FD 

P20 Load Test Procedures        

P21 Weight Control Procedure        

P22 

Other Relevant 

Inspection/Performance/Testing 

Procedures 

   1E AC AC FD 

7 QA/Certification 

Q01 

QA Accreditation Certification 

(Management System 

Certification, API Monogram, 

Certificate of Authorization U-

stamp ASME,.etc..) 

C    1E 4wks AW 
1O/1CTC+3

P +1E 
FD 

Q02 Contract Quality Plan      1E 4wks AW 4P+1E FD 

Q03 

Welding Specification Procedures 

& Qualification Test Records 

(WPS & PQR) 

       

Q04 Inspection and Test Plan C    1E 6wks AW 4P+1E FD 

Q05 
Electrochemical/ Potential Test 

Reports 
       

Q06 Calibration Procedures & Results          

Q07 
Electrical Type Test Certificates/ 

Results 
C     1E 2wks AT 

1O/1CTC+3

P +1E 
FD 

Q08 Hydrotest/Leak Test Reports        

Q09 

Material Certification (Mill Test 

Certificates, Inspection 

Certificates, MRIR, Material 

Traceability Records, etc.) 

       

Q10 
Dimension/Rolling/Forming 

Check Reports 
       

Q11 

Approval of Relevant Authorities 

(3rd Party Inspection Certificates, 

Statement of Conformity,. Etc.) 

       

Q12 

Statement of Code Compliance 

(U-Stamp certificates, Type 

Approval Certificates, etc.) 

C    1E 2wks BD 1O+3P +1E FD 

Q13 
Hazardous Area Electrical 

Equipment Certification 
       

Q14 Post Weld Heat Treatment        



VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t 

With 

Tender 
For Approval Final Data/Doc. 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

(Note 2) 

DD/FD/I

OM 

Records 

Q15 

Welder/Welding Operator 

Qualification Test 

Records/Certificates 

       

Q16 Mock-up Testing Procedure        

Q17 NDT/ PMI Reports        

Q18 Weld Maps        

Q19  Blasting, Painting Reports        

Q20 
 Vendor/Sub-supplier Progress 

Report 
C   1E W 4P+1E FD 

Q21 Vendor Technical Query (VTQ) C   1E 2wks AT 1O+3P +1E FD 

Q22 
The Final Inspection Release 

Notes (IRN) 
C   1E 4wks BD 1O+3P +1E FD 

Q23 

Third Party Inspection Report of 

Source Inspection Services (If 

applicable) 

       

Q24 
 Non-Conformance Reports (If 

applicable) 
C   1E AC 

1O/1CTC+3

P +1E 
FD 

Q25 Trial Fit Reports          

Q26 Weight Control Report        

Q27 

Other Relevant QA/QC/ 

Performance Inspection/ Testing 

Reports 

   1E 2wks AT AC FD 

8 Manuals & Indices 

R01 
Installation Operation and 

Maintenance Manual 
 C    1E 4wks BD 4P+1E IOM 

R02 

Manufacturer’s Data Report (MDR 

for goods/products of sub-

manufacturers/sub-

suppliers.,etc…) 

 C    1E 2wks AT 4P+1E IOM 

R03 Data Manual    1E 4wks BD 4P+1E IOM 

R04 
Training Manuals (Operation and 

Maintenance) 
         

9 Miscellaneous        

Z01,Z02,

… 

Speciality Document as identified 

on Vendor Document Schedule 
   1E AC AC AC 

10 Final Documentation        

DB 
Vendor Manufacturer Data Books 

(Including Manufacturer Data 
C   1E 2wks AD (Note 1)  



VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t 

With 

Tender 
For Approval Final Data/Doc. 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

(Note 2) 

DD/FD/I

OM 

Books for DD-Design Data; FD-

Fabrication Data); IOM-

Installation, Operation & 

Maintenance Data) 

DB-001 Manufacturer Data Book Index C   1E 2wks AD (Note 1)  

DD-001 

Design Data (includes all 

document/dossier/drawings.,etc. 

categoried DD) 

C   1E 2wks AD (Note 1)  

FD-001 

Fabrication Data (includes all 

document/dossier/drawings.,etc. 

categoried FD) 

       

IOM-001 

Installation, Operation & 

Maintenance Data (includes all 

document/dossier/drawings.,etc. 

categoried IOM) 

C   1E 2wks AD (Note 1)  

a) Note 1: 01 master set + 03 copy sets + 02 sets of colour scanned files (one scanned file for one document). 

b) Note 2: For the original documents that have been provided to CLIENT for payment purposes, VENDOR shall provide 

certified true copies (CTC) in the as-built dossier. 

c) Legends: 

C Critical data 

W Weekly 

AD

  

After Dispatch 

AC

  

Approved/Agreed by Client and/or Contractor 

AW After Award 

CF

  

Certified Final 

E Electronic 

I

  

Included in IOM 

DD Design Data/Dossier 

FD Fabrication Data/Dossier 

IOM Installation and Operation & Maintenance Manual Data/Dossier 

M Included in MDR 

P Paper Print Document in black or colour as required 

BD

  
Before Delivery 

BT Before Test 

AT

  
After Test 

O Original (Original is a document in hard copy issued by the manufacturer, supplier, 

certification party, relevant entities for the product/goods/service). 

CTC Certified True Copy (Certified true copy is a hard copy of a hard/electronic original that has 

been certified with wet signature and stamp “CERTIFIED TRUE COPIED” by manufacturer/ 

supplier as being completely accurate and true to the original. The Vendor, manufacturer, 

supplier shall be responsible for this authentication and full compliance with contractual or 

other obligations.). 



 

                         

                                              

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM 

PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 

  

 

 

  Phê Duyệt 

Giám đốc XNXL 

 “VIETSOVPETRO” 

 

 

 

 

PHẠM THANH BÌNH 

 

 

 

  

 
  

PHỤ LỤC 4 (Appendix 4): INSPECTION AND TEST MATRIX 

 

SỐ TÀI LIỆU : WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2-TR 

Rev   : 1 
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PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU 

 



 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN – 

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG 

NAM 

Số tài 

liệu. 

WHP-DHN-2025-E-B.II.14.2 

-TR 

REV.  1 

Page 2 of 6 

 

 

  

 Thỏa Thuận: 

 

Phó giám đốc XNXL  Lê Quốc Anh 

 

Kiểm tra – Tổ chuyên gia kỹ thuật: 

 

Trưởng phòng P.QLDA   Trần Nguyên Hưng 

Trưởng phòng P.TK  Trần Sỹ Thái 

Phó phòng P.QLDA  Trần Văn Dũng 

Chuyên viên P.TK  Phan Thế Vinh 

Chuyên viên P.QLDA  Trần Quốc Tuyên 

Kỹ sư P QLDA  Tống Trọng Tâm 

 
Chuẩn bị: 

Kỹ sư P. QLDA  Nguyễn Chí Đức 

Kỹ sư P. TK  Phạm Lê Bảo Hoàng 

 

 

 

  

  



Inspection Activity Definition of Inspection Activity 

Approval A 
A point is defined where Vendor/Supplier is required to submit document/dossier for 

approval before proceeding with the next relevant work steps. 

Document D Document provided/submitted 

Hold (H) 

The activities or inspections shall not be performed without witnessed by specified Parties. 

Notification to The Relevant Parties is compulsory in agreed notification days. The 

Vendor/Supplier shall not change/deviate this point unless formally notified by The 

Relevant Parties. 

Monitor (M) 

Witnessing or inspections by specified Parties is not mandatory, but optional. No 

notification is required. The Relevant Parties may witness/inspect the activities during 

monitoring or quality control management visits. 

Witness (W) 

The activities or inspections shall not be performed without witnessed by specified Parties. 

Notification to The Relevant Parties is compulsory in agreed notification days. The 

Vendor/Supplier may proceed works in case the Relevant Parties do not attend. 

Verify (V) Verification of inspection, manufacturing, testing or document activity 

Review (R) 

A point is defined as which a record/dossier is required. The nominated Party is required 

to review/endorse these records/ dossiers. The review shall be complied with Purchase 

Order. 

Other       Additional activity as required by VENDOR and subject to CLIENT acceptance 

 

The below inspection matrix specifies the minimum requirements. VENDOR to prepare detailed ITP for CLIENT/PURCHASER’s 

approval. 

Note: VENDOR to obtain Review, Random Inspection, Witness and Hold Points from Certification Authority / 3rd Party. 



In case VENDOR is a Trader, VENDOR shall take full responsibility for the interface between PURCHASER and 

Manufacturer. 

ITEM 

No. 
Activity Description 

Procedure/ 

Specification 

Reference 

Acceptanc

e Criteria 

Documen

tation 

Inspection/ Surveilance Activities 

Vendor 
Client/ 

Purchaser 

CLIENT’s 

Certification 

Authority (*) 

1.  Attend Pre-Award Meeting    H H  

2.  
Review Inspection & Testing Plan / 

Schedule  
   D V  

3.  
Approval / Review of Vendor 

Documentation / Drawings 
   D A/R  

4.  Pre-Production / Inspection Meeting    V V  

5.  Review QA/QC Documentation     D R  

6.  Specification and Datasheet    D R  

7.  Inspection and Test Plan    D V  

8.  
Calibration and Factory Acceptance 

Test (FAT) 
   M/D V  

9.  Hydro Testing       

10.  
Inspection / NDT / Testing 

Documentation Review 
      

11.  
Commissioning/Function Test/Load 

Test 
   M/D V  

12.  Final Documentation (IOM / MDR)    D R  

13.  Welding Procedure Specification       

14.  Welding Repair Procedures       



ITEM 

No. 
Activity Description 

Procedure/ 

Specification 

Reference 

Acceptanc

e Criteria 

Documen

tation 

Inspection/ Surveilance Activities 

Vendor 
Client/ 

Purchaser 

CLIENT’s 

Certification 

Authority (*) 

15.  Welder Qualification Record       

16.  NDE Procedures       

17.  
NDE Personnel Qualification 

Records 
      

18.  
Material Inspection (Visual & 

Dimension) 
   D R  

19.  
Review Material Test Certificates / 

Reports 
   D R  

20.  

Material Identification 

Material Verification / Positive 

Material Identification (PMI) 

      

21.  Components / Part Inspection       

22.  

Welding Inspection 

- Welding Material Verification 

- Joint Preparation / Fit up 

Visual & Dimensional (Weldments) 

      

23.  
Assembly Visual and Dimensional 

Inspection 
      

24.  Non-Destructive Examinations       

25.  Repairs of Surface and Weld defects       

26.  Weighing     M/D V  

27.  Name Plate       

28.  Surface Preparation & Inspection       



ITEM 

No. 
Activity Description 

Procedure/ 

Specification 

Reference 

Acceptanc

e Criteria 

Documen

tation 

Inspection/ Surveilance Activities 

Vendor 
Client/ 

Purchaser 

CLIENT’s 

Certification 

Authority (*) 

29.  
Painting / protective Coating 

Procedure 
      

30.  Paint / Protective Coating 

Coating Test Plate 
      

31.  

Final Inspection, Visual and 

Dimensional / Final Acceptance Test 

/ Full Functional Test / Final 

Inspection 

   D R  

32.  Final Documentation (per VDRL)    D R  

33.  
Release Note from Client / TPI / AI / 

CA 
   D R  

34.  
Preparation for Shipment / Inspection 

Release 
   M R  

 

 



 

                         

                                              

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM 
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN – THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 

CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM 
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỀU KHIỂN – 

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐẠI HÙNG 

NAM 

Số tài 

liệu. 

WHP-DHN-2025-E-

B.II.14.2-TE 

REV.  1 

Page 2 of 6 

 

 

  

 Thỏa Thuận: 

 

Phó giám đốc XNXL  Lê Quốc Anh 

 

Kiểm tra – Tổ chuyên gia kỹ thuật: 

 

Trưởng phòng P.QLDA   Trần Nguyên Hưng 

Trưởng phòng P.TK  Trần Sỹ Thái 

Phó phòng P.QLDA  Trần Văn Dũng 

Chuyên viên P.TK  Phan Thế Vinh 

Chuyên viên P.QLDA  Trần Quốc Tuyên 

Kỹ sư P.QLDA  Tống Trọng Tâm 

 
Chuẩn bị: 

Kỹ sư P.QLDA  Nguyễn Chí Đức 

Kỹ sư P.TK  Phạm Lê Bảo Hoàng 

 

 

 

  

  



Rev. 1

TT Ghi chú

A

1

2

3

4

5

B

1

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM, PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, 

LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN CHO DỰ ÁN ĐHN

WHP-DHN-2025-E-

B.II.14.2-TE

Thời gian/Giao hàng Theo như được nêu trong Hồ sơ mời thầu (ITB).

Nhà thầu (áp dụng cho NHÀ THẦU Thương Mại) phải 

cung cấp hồ sơ năng lực của Nhà thầu, cho thấy kinh 

nghiệm cung cấp ít nhất một (01) hợp đồng cáp điện và 

cáp điều khiển - thiết bị đo lường  có cấu hình, loại và 

công suất tương tự như YCKT trong những năm gần đây 

(ngành Dầu Khí ngoài khơi).

Mô tả Yêu cầu của dự án Sự tuân thủ

CÁC TIÊU CHÍ PHẢI ĐÁP ỨNG (Must Meet Criteria)

PHẠM VI CUNG CẤP & PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu/Nhà sản xuất (ISO) Theo như yêu cầu YCKT (TR)/Specifications.

Hồ sơ kinh nghiệm của Nhà sản xuất

Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ năng lực của Nhà sản xuất, 

cho thấy kinh nghiệm cung cấp ít nhất ba (03) dự án tương 

tự trong những năm gần đây (ngành Dầu Khí ngoài khơi).

Hồ sơ năng lực của Nhà Thầu (Áp dụng cho Nhà thầu thương mai/ mua 

bán trung gian)

Thư ủy quyền / Thư hỗ trợ từ Nhà sản xuất
Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) và hồ sơ mời thầu 

(ITB).

Tuổi thọ thiết kế của HÀNG HÓA Theo như yêu cầu YCKT (TR)/Specifications.



Rev. 1

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

DỰ ÁN ĐẠI HÙNG NAM, PHÁT TRIỂN MỎ ĐẠI HÙNG, 

LÔ 05-1(a), NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN VÀ CÁP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN CHO DỰ ÁN ĐHN

WHP-DHN-2025-E-

B.II.14.2-TE

2

3

4

4.1

4.2

C

C1

1

2

3

4

C2

1

2

3

Năm sản xuất của Hàng Hóa
Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) và hồ sơ mời thầu 

(ITB).

Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp Điện và cáp Điều khiển - Tự động hóa 

Loại cáp, yêu cầu màu lõi cáp, đánh dấu vỏ cáp Theo như yêu cầu trong Specification và YCKT (TR).

Thiết kế, Tính toán và Sản xuất Theo như yêu cầu trong Specification và YCKT (TR).

Tuân thủ các yêu cầu về Kỹ thuật, Thiết kế và Thi công, cũng như các Tiêu 

chuẩn và Quy phạm áp dụng.
Theo như yêu cầu trong Specification.

Bảo hành
Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) và hồ sơ mời thầu 

(ITB).

Tuân thủ Danh mục VENDOR DATA REQUIREMENT LIST - VDRL Theo như trong Specification và YCKT (TR).

Yêu cầu chung

Nước xuất xứ của cáp và nguyên vật liệu
Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) và hồ sơ mời thầu 

(ITB).

TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Cáp điều khiển – thiết bị đo lường
Cung cấp đầy đủ theo TR / Specification / MTO / Cable 

schedule.

Tài liệu nộp kèm hồ sơ dự thầu (Datasheets, bản vẽ tổng thể GA, catalog, 

ITP, quy trình QA/QC, …).

Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) và hồ sơ mời thầu 

(ITB).

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ phạm vi công việc và phạm vi cung cấp 

theo yêu cầu (Thiết kế, Sản xuất, Cung cấp, Kiểm tra, Bảo quản, Thử 

nghiệm, Giao hàng các loại cáp Điện và cáp Điều khiển - thiết bị đo 

lường).

Tiến độ thực hiện hợp đồng
Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) và hồ sơ mời thầu 

(ITB).

Cáp điện lực dùng cho hệ thống điện áp thấp 0.6/1 kV
Cung cấp đầy đủ theo TR / Specification / MTO / Cable 

schedule.
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Chứng chỉ Theo như yêu cầu trong YCKT (TR).

SỰ KHÁC BIỆT / NGOẠI LỆ

Danh sách các khác biệt / ngoại lệ

KẾT LUẬN

Tất cả các chứng chỉ cần thiết (Chứng chỉ xuất xứ CO, Chứng chỉ chất 

lượng CQ, các chứng chỉ khác, báo cáo thử nghiệm, ...)

Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) và hồ sơ mời thầu 

(ITB).

Đóng gói, Niêm phong và Vận chuyển (Packing, Sealing and Shipping)
Theo như yêu cầu trong Specification/YCKT (TR) và hồ 

sơ mời thầu (ITB).

Chứng chỉ Thử nghiệm (Type Approval/Type Test Certificates) Theo như yêu cầu trong Specification và YCKT (TR).

Các Yêu cầu Khác

Kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm (Inspection and Test Plan Theo như yêu cầu trong YCKT (TR).

CHỨNG CHỈ

Cáp điện lực dùng cho hệ thống điện áp thấp 0.6/1 kV
Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) / Specification / MTO 

/ Cable schedule.

Cáp điều khiển – thiết bị đo lường
Theo như yêu cầu trong YCKT (TR) / Specification / MTO 

/ Cable schedule.

Tuân thủ các yêu cầu CERTIFICATION AUTHORITY (CA) của Khách 

hàng (Client's CA requirements)
Theo như yêu cầu trong Specification và YCKT (TR).

Yêu cầu đối với trống cáp và cuộn cáp Theo như yêu cầu trong Specification và YCKT (TR).

Phòng chống cháy, khói và độc hại; dẫn điện; vỏ cáp; sự di chuyển khí 

(Gas Migration)
Theo như yêu cầu trong Specification và YCKT (TR).

Kiểm tra và Thử nghiệm
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Các tiêu chí “Phải đáp ứng” (Must Meet Criteria) ở mục A sẽ được đánh giá là CHẤP NHẬN / KHÔNG CHẤP NHẬN (ACCEPTABLE / NOT ACCEPTABLE).

Các tiêu chí kỹ thuật khác sẽ được đánh giá dựa trên mức độ tuân thủ của Nhà thầu và áp dụng các đánh giá:

_ ACCEPTABLE (A) → Chấp nhận

_ ACCEPTABLE WITH CONCERN (AWC) → Chấp nhận nhưng có lưu ý

_ NOT ACCEPTABLE (NA) → Không chấp nhận

Hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá kỹ thuật dựa trên từng mục.

Hồ sơ dự thầu sẽ được coi là “Được chấp nhận về mặt kỹ thuật” nếu không có tiêu chí nào bị đánh dấu là “NOT ACCEPTABLE”.

Ký hiệu đánh giá:

_ ACCEPTABLE (A) → Chấp nhận

_ ACCEPTABLE WITH CONCERN (AWC) → Chấp nhận nhưng có lưu ý

_ NOT ACCEPTABLE (NA) → Không chấp nhận
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